






Nguồn: Nguyễn Thị Hải Yến

I. PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài
Có thể nhận thấy rằng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển xã hội, muốn phát triển xã hội phải chăm lo nhân tố con người về thể chất và tinh thần, nhất là về học vấn, nhận thức về thế giới xung quanh để họ có thể góp phần xây dựng và cải tạo xã hội. Nhận thức rõ vai trò của giáo dục - đào tạo đối với sự phát triển của đất nước, Nghị quyết Trung ương 2 - khóa VIII về “Định hướng chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000” đã khẳng định: “Thực sự coi giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”. Từ đó đến nay, các đại hội khóa IX, X, XI của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng, khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”. 
Với mục tiêu đó, ngành giáo dục và đào tạo đã xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện công tác đổi mới triệt để theo từng giai đoạn, có lộ trình phù hợp bám sát các nhiệm vụ của mỗi năm học. Năm học 2018-2019, với các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể mà Nghị quyết TW chỉ đạo, ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai các nhiệm vụ của mỗi cấp học phù hợp với lộ trình đổi mới: đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; nâng cao chất lượng hoạt động tổ/nhóm chuyên môn;…với các giải pháp nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất cho việc thực hiện đổi mới nội dung, chương trình giáo dục năm 2021-2022 với khối trung học cơ sở. Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ đáp ứng nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 29-NQ/TW là "Xây dựng và chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn". Theo đó, sau khi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, ở cấp trung học phổ thông ngoài những môn học bắt buộc học sinh sẽ được lựa chọn năm môn học trong số ba nhóm môn học. 
Môn Hóa học là một môn học thuộc nhóm môn khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học. Tuy nhiên, so với hai môn học còn lại trong cùng nhóm môn; môn Hóa học là môn học khô khan, phải nhớ và học thuộc nhiều thứ; có nhiều loại bài tập định tính, bài tập định lượng; đôi khi tư duy khác với bộ môn toán quen thuộc. Bên cạnh đó, hiện nay môn Hóa học là môn học được làm quen muộn nhất. Vậy làm thế nào để học sinh yêu thích và lựa chọn môn học? Đó là vấn đề rất lớn và khó đối với giáo viên giảng dạy bộ môn Hóa học.
Với kinh nghiệm 14 năm trong nghề và nhiều năm liền tham gia ôn luyện học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh cũng như tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bộ môn tôi nhận thấy: đối với nhiều học sinh, bài tập định lượng luôn là vấn đề khó khăn khi học Hóa học vì trong đó bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau, mỗi dạng bài tập có thể phân thành các dạng nhỏ hơn và có phương pháp giải riêng. Không chỉ thế, có những bài tập có nhiều cách giải, nếu học sinh không hiểu rõ bản chất thì không thể vận dụng để giải được. Do đó, trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần phải chia bài tập thành các dạng và hướng dẫn học sinh vận dụng giải các dạng bài tập thuộc dạng đã học hay tổng hợp từ các dạng đã học để làm bài tập tổng hợp.
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các cuốn sách tham khảo có đủ các tiêu chí trên vì vậy giáo viên nên hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu các tài liệu có sẵn để chủ động trong việc học cũng như rèn kĩ năng tự học của học sinh. Song qua tìm hiểu tôi được biết chưa có cuốn sách tham khảo nào đề cập đến dạng bài tập “Tìm, xét khoảng biến thiên” trong môn Hóa học mặc dù đây là dạng bài tập hay và khó, tổng hợp nhiều kiến thức.

Xuất phát từ thực trạng và những lí do trên nên tôi quyết định nghiên cứu đề tài "Phương pháp giải dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong Hóa học" với mục đích giúp giáo viên hướng dẫn và học sinh phân dạng, giải được các bài tập thuộc dạng này từ đó nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, nâng cao chất lượng mũi nhọn và giúp học sinh yêu thích bộ môn.
2. Mục đích nghiên cứu
- Trên cơ sở lý luận và thực tiễn kết hợp với thực trạng đối tượng, vấn đề nghiên cứu đề xuất các dạng, phương pháp giải và xây dựng hệ thống bài tập hệ thống bài tập tìm, xét khoảng biến thiên giúp học sinh hiểu về bản chất của dạng bài tập từ đó rèn kĩ năng giải bài tập hóa học nói chung và bài tập dạng này nói riêng. 
- Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập bộ môn.
- Giúp học sinh yêu thích môn hóa học và nâng cao chất lượng môn học.

- Tạo ra bộ tài liệu dành cho giáo viên tham khảo trong việc giảng dạy môn hóa học, ôn thi học sinh giỏi các cấp, ôn luyện cho học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên. 

3. Thời gian địa điểm


- Thời gian: Nghiên cứu trong năm học 2017-2018, 2018-2019.
- Địa điểm: 
+ Giờ dạy trên lớp của các giáo viên tại trường THCS Yên Thanh thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh (năm học 2017-2018), trường THCS Nguyễn Văn Cừ  thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh (năm học 2018-2019), thực tế dự giờ ở một số tiết dạy ở một số trường trong thành phố và ôn luyện học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. 
+ Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn môn Hóa học các năm học.
4. Đóng góp mới về mặt thực tiễn
- Nghiên cứu dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong giải bài tập môn hóa học (hiện chưa có trong các tài liệu tham khảo đang lưu hành).


- Tìm hiểu thực trạng học tập bộ môn hóa học của học sinh tại trường THCS. 

- Phân dạng, đề xuất phương pháp giải và xây dựng hệ thống bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong giải bài tập hóa học. 

- Rèn kĩ năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu cho học sinh để chuẩn bị hành trang khi các em tiếp cận với chương trình giáo dục mới.
II. PHẦN NỘI DUNG
1. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Bài tập hóa học
Bài tập hóa học là nhiệm vụ mà giáo viên đặt ra cho người học, buộc người học phải vận dụng các kiến thức đã học hoặc các kinh nghiệm thực tiễn sử dụng hành động trí tuệ hay hành động thực tiễn để giải quyết các nhiệm vụ đó nhằm chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng một cách tích cực, chủ động, sáng tạo.

Bài tập hóa học được sử dụng trong hầu hết các khâu của quá trình dạy học, việc sử dụng bài tập trong dạy học hóa học tốt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả dạy học hóa học. Điều đó có ý nghĩa quan trọng trong học tập, trong giáo dục tư tưởng, đạo đức và hình thành nhân cách tốt cho học sinh.

Bài tập hóa học là phương tiện dạy học cơ bản để học sinh tập vận dụng các kiến thức hóa học vào thực tế đời sống, sản xuất, tập dượt nghiên cứu khoa học. Nó củng cố cho học sinh cả kiến thức và con đường chiếm lĩnh khoa học. Bài tập hóa học giữ vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo, nó vừa là mục đích, vừa là nội dung, lại vừa là phương pháp dạy học hiệu nghiệm. Muốn giải được những bài tập này học sinh phải biết suy luận logic dựa vào những kiến thức hóa học đã học, phải sử dụng những hiện tượng hóa học, những khái niệm, những định luật, học thuyết, phép toán...
1.1.2. Ý nghĩa tác dụng của việc sử dụng bài tập hóa học 
1.1.2.1. Ý nghĩa trí dục
Trong quá trình dạy học bộ môn Hóa học ở trường phổ thông, bài tập Hóa học giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện tốt và hoàn thành mục tiêu đào tạo, nó vừa là mục đích vừa là nội dung vừa là phương phương pháp dạy học rất có hiệu quả. Bài tập Hóa học không chỉ cung cấp cho học sinh hệ thống các kiến thức mà còn giúp cho học sinh thấy được niềm vui khám phá và kết quả của quá trình nghiên cứu tìm tòi khi tìm ra kết quả của bài tập Hóa học. Từ đó, học sinh thấy được niềm hưng phấn, ý trí phấn đấu trong học tập. Bên cạnh đó, đối với việc dạy học Hóa học ở phổ thông, bài tập Hóa học cũng có vai trò hết sức to lớn, được thể hiện qua một số vai trò như sau:

- Làm cho học sinh hiểu sâu hơn các khái niệm, định luật đã học và rèn luyện ngôn ngữ hoá học cho học sinh. 

- Đào sâu, mở rộng sự hiểu biết của học sinh một cách sinh động, phong phú mà không làm nặng nề khối lượng kiến thức của học sinh. 

- Là phương tiện ôn tập, củng cố, hệ thống hoá kiến thức một cách tốt nhất. 

- Tạo điều kiện phát triển tư duy học sinh.

- Thông qua việc giải bài tập, rèn cho học sinh tính kiên trì, kiên nhẫn, tính linh hoạt, sáng tạo... Với các bài tập thực hành còn giúp hình thành ở học sinh tính cẩn thận, tiết kiệm, tác phong làm việc khoa học: chính xác, tỉ mỉ, gọn gàng, sạch sẽ,...

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hóa học và các kĩ năng tư duy.
 1.1.2.2. Ý nghĩa phát triển

Bài tập hóa học  giúp phát triển cho học sinh có các kĩ năng thực nghiệm, các năng lực tư duy lôgic, biện chứng, khái quát, độc lập, thông minh và sáng tạo.
1.1.2.3. Ý nghĩa giáo dục
- Rèn luyện đức tính chính xác, kiên nhẫn, trung thực và lòng say mê khoa học hóa học.

- Những Bài tập hóa học có nội dung gắn với thực tiễn còn gây cho học sinh hứng thú đối với khoa học, đối với hóa học. Hấp dẫn, kích thích học sinh ham học hóa học hơn.

1.1.3. Phân loại bài tập hoá học
* Cơ sở phân loại bài tập Hóa học:

Nhìn chung bài tập Hóa học có nhiều dạng khác nhau, nhưng để phân loại các dạng bài tập Hóa học người ta dựa vào một số cơ sở như sau:

- Dựa vào nội dung cụ thể của bài tập đó.

- Dựa trên cơ sở tính đặc thù của vấn đề cần nhiên cứu.

- Dựa vào mục đích dạy học.

* Phân loại bài tập Hóa học:

Có nhiều cách phân loại bài tập Hóa học thường giáo viên sử dụng bài tập theo hướng phân loại sau: 
1.1.3.1. Bài tập định tính

- Thường dưới dạng câu hỏi và không tính toán nhằm làm chính xác khái niệm; củng cố, hệ thống hóa kiến thức; vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

- Các dạng hay gặp: viết phương trình phản ứng, hoàn thành chuỗi phản ứng, nhận biết, điều chế, tách chất, giải thích hiện tượng, bài tập về tính chất hóa học các chất… Có thể phân thành 2 loại: 

+ Bài tập lý thuyết (củng cố lý thuyết đã học).
+ Bài tập thực nghiệm: vừa củng cố lý thuyết vừa rèn luyện các kĩ năng, kĩ xảo thực hành, có ý nghĩa lớn trong việc gắn liền lý thuyết với thực hành. 

        
1.1.3.2. Bài tập định lượng: Là những bài tập gắn liền với tính toán, thao tác trên các số liệu để tìm được số liệu khác, bao hàm 2 môn học là toán học và hóa học trong bài. 

- Môn Hóa học: dùng ngôn ngữ Hóa học và kiến thức Hóa học và các phương trình phản ứng xảy ra mới giải được. 

- Môn toán học: dùng phép tính đại số, qui tắc tam suất, giải hệ phương trình… 

1.1.4. Phương pháp giải bài tập định lượng 

Căn cứ vào các dữ kiện đầu bài cho ở các bài tập, có thể lựa chọn phương pháp phù hợp cho mỗi bài tập. Có những bài tập hóa học có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để giải cũng có những bài tập kết hợp nhiều phương pháp mới có thể giải quyết được các yêu cầu của bài. 

Có nhiều phương pháp giải bài tập hóa học song chủ yếu tập trung một số phương pháp giải bài tập sau:
- Phương pháp đại số;

- Phương pháp sơ đồ đường chéo;

- Phương pháp ghép ẩn số;

- Phương pháp tăng, giảm khối lượng;

- Phương pháp tự chọn lượng chất;

- Phương pháp trung bình;

- Phương pháp quy đổi;

- Phương pháp đồ thị;

- Phương pháp tìm, xét khoảng biến thiên;

- Phương pháp bảo toàn nguyên tố;
- Phương pháp bảo toàn e;

.....

1.1.5. Phương pháp tìm, xét khoảng biến thiên 
- Hiện nay trên thị trường có nhiều tài liệu tham khảo dành cho bộ môn hóa học, có những cuốn sách tham khảo hay, có ý nghĩa đặc biệt có những cuốn sách giúp giáo viên, học sinh phân dạng các bài tập và tìm hiểu phương pháp giải của mỗi dạng song chưa có tài liệu nào đề cập đến dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong giải bải tập hóa học.

- Phương pháp tìm, xét khoảng biến thiên trong giải bải tập hóa học là phương pháp được sử dụng nhiều trong bài tập hóa học trong sách giáo khoa, sách bài tập, tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, kì thi trung học phổ thông quốc gia, cuộc thi giáo viên dạy giỏi các cấp,... Tuy nhiên, đây là phương pháp khó đòi hỏi học sinh phải nhớ tính chất hóa học của các chất, hiểu bản chất của các phản ứng; ngoài ra, nhiều bài tập học sinh phải có kĩ năng tính toán tốt, có khả năng tư duy để lựa chọn biểu thức xét khoảng biến thiên cũng như khoảng biến thiên của biểu thức đó.
- Việc nhận biết bài tập có thể sử dụng phương pháp tìm, xét khoảng biến thiên để áp dụng phương pháp giải là vấn đề nhiều học sinh gặp khó khăn đặc biệt là đối với dạng bài tập dựa vào điều kiện của ẩn để xét khoảng biến thiên.  
1.2. Cơ sở thực tiễn
Ông cha ta đã có câu “Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng”, vậy với một người giáo viên đứng lớp hay ôn luyện các đội tuyển thì sao? Muốn giảng dạy tốt đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn, chất lượng mũi nhọn thì người giáo viên phải nắm rõ chương trình giáo dục hiện hành quy định đối với môn học, quan điểm chỉ đạo của ngành; đặc biệt phải hiểu rõ đặc điểm của bộ môn, các phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động của bộ môn cho phù hợp,...

1.2.1. Chương trình giáo dục 
quy định đối với môn hóa học
- Chương trình giáo dục của nước ta đang thực hiện chương trình 37 tuần học với thời lượng 02 tiết/tuần bao gồm các chương như sau:
	LỚP 8
	LỚP 9

	Mở đầu
	Ôn tập đầu năm

	Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử
	Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

	Chương 2: Phản ứng hóa học
	Chương 2: Kim loại

	Chương 3: Mol và tính toán hóa học
	Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

	Chương 4: Oxi. Không khí
	Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

	Chương 5: Hiđro. Nước
	Chương 5: Dẫn xuất hiđrocacbon. Polime

	Chương 6: Dung dịch
	


- Trong chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu thực hiện đối với khối trung học cơ sở từ năm học 2021-2022 bắt đầu với lớp 6. Tuy nhiên, môn hóa học không được gọi là môn học riêng mà thuộc nhóm các môn học khoa học tự nhiên và ngay từ lớp 6 học sinh đã có những bài học thuộc phân môn hóa học. Như vậy, trong chương trình giáo dục phổ thông mới học sinh được làm quen với môn học này sớm hơn so với chương trình hiện hành. 
1.2.2. Các văn bản chỉ đạo chuyên môn hiện hành
- Công văn 4612/BGD&ĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 và hướng dẫn bổ sung tại Công văn 5131/GD&ĐT-GDTrH ngày 01/11/2017;

- Công văn số 5555/BGD&ĐT-GDTrH ngày 08/10/2014; công văn số 141/BGD&ĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GD&ĐT trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên “nghiên cứu bài học”;

- Công văn 2248/SGD&ĐT-GDTrH ngày 28/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về "Hướng dẫn xây dụng kế hoạch dạy học và đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trường trung học từ năm học 2015-2016";
- Công văn số 2275/SGD&ĐT-GDTrH ngày 31/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh "V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019";

- Công văn số 914/PGD&ĐT  ngày 07/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí "V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2018 - 2019";

- Công văn số 2812/SGD&ĐT-GDTrH ngày 23/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh "V/v hướng dẫn thực hiện một số hồ sơ, sổ sách, kế hoạch trong trường trung học từ năm học 2018-2019".
· Chỉ thị 138/CT-BGD&ĐT ngày 18/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong các cơ sở giáo dục.

- Công văn 3456/ SGD&ĐT-GDTrH ngày 28/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về "Tăng cường quản lý, khai thác sử dụng thiết bị, phần mềm dạy học và phòng học bộ môn phục vụ công tác quản lý và dạy học từ năm học 2018-2019".

- Công văn 2864/SGD&ĐT-GDTrH ngày 25/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về "Hướng dẫn quản lý, sử dụng sổ điện tử trong các trường trung học từ năm học 2018-2019".

- Công văn hướng dẫn giảng dạy các bộ môn năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí.

- Trong năm học 2017-2018, 2018-2019 phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường trong thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho việc dự giờ của giáo viên.
- Sở Giáo dục và Đào tạo định kì tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
1.2.3. Những vấn đề cần phải giải quyết

- Nhận thức của học sinh về môn hóa học và việc giải bài tập hóa học. Nhiều học sinh cho rằng môn hóa học trừu tượng, khó hiểu, khô khan; không hiểu bản chất của hóa học nên không yêu thích môn học.

- Không giống như các môn học khác như toán, vật lí; môn hóa học không có bài học trong chương trình sách giáo khoa hướng dẫn phương pháp giải bài tập cụ thể trong khi đó bài tập hóa học nhiều dạng bài khác nhau, có những dạng bài không có trong cuốn sách tham khảo nên khó khăn trong việc tự tìm hiểu, nghiên cứu của học sinh.

- Một bộ phận học sinh không có khả năng tổng hợp kiến thức từ các dạng bài tập đã học để giải quyết bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.
- Chất lượng bộ môn còn thấp do nhiều học sinh chưa tích cực học tập bộ môn, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi chưa cao do học sinh chưa được tiếp cận với nhiều dạng bài tập khó thường có trong các đề thi học sinh giỏi các cấp.


- Học sinh chưa có kĩ năng tự học, tự nghiên tài liệu do giáo viên chưa hướng dẫn học sinh phương pháp nghiên cứu cũng như chưa có nhiều tài liệu chi tiết để học sinh có thể tự nghiên cứu được vấn đề.
2. CHƯƠNG II: NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Thực trạng.
2.1.1. Thuận lợi
- Ngành giáo dục và đào tạo đang quyết liệt thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; theo đó, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức, kĩ thuật dạy học trong các tiết học trên lớp, các tiết học ngoài giờ lên lớp, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Vì vậy, học sinh có cơ hội được hình thành và rèn luyện kĩ năng tự nghiên cứu, giải quyết vấn đề theo hướng của bản thân dưới sự định hướng của giáo viên. 

- Chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng lên do được bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên; nhiều giáo viên được tuyển dụng là nguồn nhân lực chất lượng cao (tuyển giáo viên trung học cơ sở là sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi) nên việc tiếp cận với các vấn đề mới dễ dàng hơn.

- Tài liệu tham khảo phong phú với nhiều hình thức: sách tham khảo, mạng Internet, chia sẻ đồng nghiệp.

- Điều kiện cơ sở vật chất trong các nhà trường được trang bị cơ bản đảm bảo cho hoạt động giáo dục giúp giáo viên tổ chức được nhiều hoạt động học tập đa dạng và phong phú. Lí luận học đi đôi với hành ngày càng được phát huy. Học sinh hứng thú say mê với bộ môn
2.1.2. Khó khăn
- Hiện nay, chưa có tài liệu chi tiết về dạng bài tập sử dụng phương pháp tìm, xét khoảng biến thiên để giáo viên, học sinh nghiên cứu.
- Dạng bài tập định lượng đòi hỏi học sinh ngoài kĩ năng về môn Hóa học (tính chất hóa học, vận dụng thực tiễn, giải thích vấn đề,…) còn đòi hỏi cả kĩ năng tính toán, vận dụng các phương pháp giải bài tập môn toán.
- Nhiều học sinh có tư tưởng sợ môn này coi là môn phụ ít đầu tư học tập, có học sinh chỉ học đói phó cho những đợt kiểm tra.
 
Các hạn chế trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy bộ môn.

2.1.3. Chất lượng bộ môn và mức độ hứng thú học tập môn hóa học
2.1.3.1. Khảo sát: Khi chuẩn bị nghiên cứu vấn đề tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng bộ môn và thu được kết quả như sau:
Bảng 1: chất lượng môn hóa học tại thời điểm chưa áp dụng (đầu năm học)
	       Mức độ

Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9A1
	42
	5
	11,9
	12
	28,6
	15
	35,7
	8
	19,0
	2
	4,8

	9A2
	45
	1
	2,2
	8
	17,8
	13
	28,9
	20
	44,4
	3 
	6,7

	Tổng
	87
	6
	6,9
	20
	23,0
	28
	32,2
	28
	32,2
	5
	5,7


· Từ kết quả của bảng trên cho thấy số lượng học sinh yếu, kém bộ môn hóa học ở khối lớp 9 còn rất cao chiếm tới 37,7%. Qua điều tra và thực tế giảng dạy cho thấy số học sinh này hầu như không biết làm bài tập, không có hứng thú trong học tập bộ môn, các em luôn cảm thấy sợ khi giáo viên giao bài tập cho làm tại lớp hoặc bài tập về nhà.

· Để nắm được học sinh có hứng thú với môn hóa hay không tôi đã tiến hành làm phiếu thăm dò 87 em học sinh khối 9 ở 2 lớp 9A1 và 9A2.
Bảng 2 : nội dung - kết quả phiếu hỏi số 1
1. Em có thích học môn Hoá không? Vì sao?
	a. Có                 
	b. Bình thường                    
	c. Không thích


	a = 47
	(54,0%)

	b = 31
	(35,6%)

	c = 9
	(10,4%)


Vì:...............................................................................................

Kết quả: 
2. Em có giải tốt các bài tập lập hoá học không?

	a. Có                 
	b. Bình thường                    
	c. Không tốt


	a = 14
	(16.1%)

	b = 35
	(40,2%)

	c = 38
	(43,7%)


Kết quả:


3. Em có phân dạng và xác định được phương pháp giải bài tập hóa học không?

	a. Có                 
	b. Không                    
	c. Lúc có, lúc không


	a = 10
	(11,5%)

	b = 35
	(40,2%)

	c = 42
	(48,3%)


Kết quả:

5. Em có muốn cô giáo hướng dẫn phương pháp giải bài tập tìm, xét khoảng biến thiên không ? 

	a. Có 
Kết quả:               
	b. Bình thường                    
	c. Không thích



	a = 77
	(88,5%)

	b = 10
	(14,5%)

	c = 0
	(0%)


- Để đánh giá về chất lượng giáo viên giảng dạy bộ môn Hóa học, tôi tiến hành khảo sát đối với 24 giáo viên giảng dạy môn Hóa học trên địa bàn thành phố thu được kết quả:

Bảng 3 - kết quả, phiếu hỏi số 2

1. Thầy/cô nhận định thế nào về tầm quan trọng của dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong dạy học hóa học?

	a. Quan trọng                 
	b. Bình thường                    
	c. Không quan trọng


	a = 8
	(30,3 %)

	b = 16
	(66,7%)

	c = 0
	(0%)


Kết quả:

2. Thầy/cô có hướng dẫn cho học sinh dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong giải bài tập hóa học?

	a. Có                 
	b. Hiếm khi                    
	c. Chưa bao giờ


	a = 10
	(41,7%)

	b = 13
	(54,1%)

	c = 1
	(4,2%)


Kết quả:

3. Thầy/cô có biến cuốn sách nào giới thiệu về dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong giải bài tập hóa học?
	a. Có                 
	b. Không                    
	


Nếu có hãy giới thiệu tên cuốn sách………………………………………………
Nếu có
	a = 24
	(100%)

	b = 0
	(0%)


Kết quả:

4. Thầy/cô nhận thấy khả năng vận dụng các phương pháp giải bài tập dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên của học sinh vào các đề thi?
	a. Tốt                 
	b. Bình thường                    
	c. Không tốt


	a = 1
	(4,2%)

	b = 11
	(45,8%)

	c = 12
	(50,0%)


Kết quả:

2.1.3.2. Đánh giá

Qua kết quả điều tra cho thấy nhiều em học sinh thích học môn hoá học song cũng học sinh nhận thấy bình thường hoặc thâm chí không thích (chiếm 10,4%). Phần lớn em nhận thấy bình thường hoặc không thích đưa ra lí do vì môn học khó hiểu đặc biệt phần bài tập không có nội dung hướng dẫn trong sách giáo khoa. Nhưng khi hỏi các em có phân dạng và xác định được hướng giải các bài tập hóa học không thì hầu hết các em trả lời là không hoặc lức có, lúc không và tất cả các em học sinh đều muốn giáo viên giúp các em phân dạng và xác định phương pháp giải. Như vậy có nghĩa là trong quá trình dạy học người giáo viên ngoài việc tổ chức các hoạt động để học sinh lĩnh hội kiến thức theo yêu cầu của chương trình còn cần sáng tạo hơn, tích cực trong quá trình tổ chức hoạt động để đến được đích cuối cùng là nắm vững tri thức và biết vận dụng tri thức vào việc giải quyết các bài tập liên quan, giải thích các vấn đề thực tiễn và ngược lại. 
Bên cạnh đó, trong số giáo viên được khảo sát thì 100% giáo viên đều nhận thấy dạng toán có vai trò trong dạy học hóa học và 95,8% giáo viên đã hướng dẫn cho học sinh. Tuy nhiên, 100% giáo viên chưa được nghiên cứu các tài liệu, cuốn sách giới thiệu chi tiết về dạng bài tập. Vì vậy, việc nghiên cứu để xây dựng, phân dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong hóa học là rất cần thiết.

2.1.3.3. Nguyên nhân học sinh không phân dạng được bài tập và không xác đinh được hướng giải các bài tập

- Khả năng nhận thức, phân tích tổng hợp của học sinh còn hạn chế.


- Nhiều học sinh chưa chủ động trong học tập, còn lười làm bài tập ở nhà


- Sách giáo khoa đã đưa dược ra các dạng bài tập hóa học áp dụng với tính chất là để củng cố lại phần kiến thức đã học trong bài như củng cố tính chất hóa học của ôxit, axit, bazo, muối mà các dạng bài tập lại không nằm gọn trong một phần kiến thức nào cả, có thể trong một phần kiến thức rất nhỏ cũng có rất nhiều dạng bài tập để học sinh luyện tập, không có bài học nào hướng dẫn cách giải của các phương pháp, điều đó đòi hỏi học sinh phải tích cực, tự giác trong việc tự học ở nhà, làm đi làm lại nhiều lần để có kỹ năng từ đó mới phân dạng được bài tập và rút ra được phương pháp giải các dạng bài tập đó.


- Thời gian trên lớp chỉ đủ cho giáo viên tổ chức các hoạt động để học sinh lĩnh hội kiến thức mới mà chương trình yêu cầu hoặc chỉ giải được rất ít bài tập nên khó khăn cho việc phân dạng và đưa ra phương pháp giải cho học sinh.

- Dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên là dạng bài tập khó, chưa có tài liệu hướng dẫn chi tiết phương pháp giải nên giáo viên và học sinh còn bỡ ngỡ khi nghe tên dạng cũng như xây dựng phương pháp giải.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn nói chúng cũng như để cung cấp tài liệu cho giáo viên, học sinh tôi đã nghiên cứu, tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm, tham khảo tài liệu, học hỏi đồng nghiệp, đưa ra phương pháp giải và một số bài tập vận dụng để giáo viên, học sinh nghiên cứu, tham khảo. Học sinh có thể tự nghiên cứu tài liệu mà không đòi hỏi phải có sự hướng dẫn của giáo viên.
2.2. Các giải pháp thực hiện
2.2.1. Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về dạng và phân dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong hóa học

- Nâng cao nhận thức về dạng và phân dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong hóa học để người đọc tài liệu hiểu về cơ sở của việc phân dạng  giúp nhận dạng bài tập sử dụng phương pháp này để giải đúng và nhanh. 

- Phương pháp tìm, xét khoảng biến thiên thường gặp với dạng bài cho hỗn hợp (ví dụ gồm 2 chất A và B) có tính chất tương tự nhau tác dụng với chất X.


+ Chứng minh chất X thiếu hoặc dư mà không tìm được số mol của hỗn hợp hoặc không tìm được số mol của chất A và chất B mà chỉ tìm được số mol của hỗn hợp trong khoảng nào đó (a < nhh < b) - gọi là khoảng biến thiên.

+ Nếu chất X lấy vào phản ứng thay đổi thì lượng sản phẩm do hỗn hợp (A, B) tạo ra cũng thay đổi trong 1 khoảng nào đó - khoảng biến thiên.

+ Tìm khối lượng của một chất trong hỗn hợp nhiều chất nhưng không tìm được số mol mỗi chất hoặc chất cần tìm.


- Phương pháp còn gặp với dạng bài tập khó: điều kiện đặt cho các ẩn (số mol, khối lượng, khối lượng mol,…) là căn cứ để xét các khoảng biến thiên của biều thức liên quan.


- Để giải bài tập dạng này cần lưu ý:

+ Nếu hỗn hợp đã biết lượng của mỗi chất  thì xét 2 trường hợp :

. A tác dụng trước rồi đến B (  lượng chất cần tìm: m1

. B tác dụng trước rồi đến A ( lượng chất  cần tìm: m2

(   khoảng biến thiên : m1 <  m  < m2   ( hoặc ngược lại )

· Nếu hỗn hợp chưa biết khối lượng của mỗi chất thì xét 2 trường hợp :

. Hỗn hợp chỉ có chất A  (  lượng chất  cần tìm: m1   

. Hỗn hợp chỉ có chất B  (  lượng chất  cần tìm: m2 

· Tùy thuộc vào yêu cầu của bài toán có thể dùng các biểu thức đại số (dựa vào giới hạn của đại lượng đã biết ( khoảng biến thiên của một đại lượng chưa biết) : 
   +              
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2.2.2. Giải pháp 2: Phân dạng các bài tập tìm, xét khoảng biến thiên

2.2.2.1. Dạng 1: Chứng minh một chất thiếu, đủ, dư khi tác dụng với hỗn hợp
Bài 1. Hoà tan hỗn hợp gồm 37,2 gam Zn và Fe trong 1 mol dung dịch HCl
a. Chứng minh rằng hỗn hợp tan hết.

b. Nếu hoà tan hỗn hợp trên với lượng gấp đôi vào cùng lượng axit trên thì hỗn hợp có tan hết không.
* Phân tích: Bài toán cho dữ kiện không tìm được số mol của hỗn hợp, số mol của từng chất trong hỗn hợp nên không xác định được lượng axit đã dùng. Vì vậy, để chứng minh được hỗn hợp tan hết, học sinh phải tìm được khoảng biến thiên số mol của hỗn hợp. Từ đó xác định khoảng biến thiên lượng axit cần dùng.

* Hướng dẫn

Zn   +   H2SO4   
[image: image3.wmf]¾¾®

   ZnSO4  +  H2
Fe   +   H2SO4   
[image: image4.wmf]¾¾®

   FeSO4  +  H2
a. Theo bài ra: mhh = 37,2 (g) 
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Theo PTHH: n              = nZn + nFe = nhh
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Vậy hỗn hợp kim loại hết, H2SO4 dư.

b. Hòa tan hỗn hợp kim loại với lượng gấp đôi ta có:
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Theo bài ra: n         = 1 (mol)

Vậy hỗn hợp kim loại dư, H2SO4 hết.
Bài 2. Hòa tan 31,9 gam hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào nước được dung dịch A. Cho toàn bộ dung dịch A tác dụng với 500 ml dung dịch Na2CO3 2M thấy xuất hiện một lượng kết tủa. Chứng tỏ rằng lượng kết tủa ở trên thu được là tối đa?

BaCl2   +   Na2CO3   
[image: image8.wmf]¾¾®

   BaCO3 
[image: image9.wmf]¯

  +  2NaCl
CaCl2   +   Na2CO3   
[image: image10.wmf]¾¾®

   CaCO3 
[image: image11.wmf]¯

 +  2NaCl
Theo bài ra: mhh = 31,9 (g) 
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Theo PTHH: n              = n        + n        =nhh

[image: image13.wmf]287

,

0

n

153

,

0

(PU)

CO

N

3

2

<

<

®

a



Mặt khác, theo bài ra: n           = 1 (mol)


Vậy hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 hết; Na2CO3 dư

2.2.2.2. Dạng 2: Lượng sản phẩm do hỗn hợp tham gia phản ứng tạo ra

Bài 1. Cho hỗn hợp X gồm 6,4 gam CuO và 16 gam Fe2O3 vào 320 ml dd HCl 2M thấy có m gam chất rắn không tan. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m’ gam muối khan. Xác định giá trị của m và m’.

* Phân tích: Bài tập cho các dữ kiện tính được số mol của mỗi chất trong hỗn hợp, số mol của dung dịch axit HCl. Mặt khác, cả CuO và Fe2O3 cùng phản ứng với axit HCl song đầu bài cho có chất rắn không tan. Vì vậy, axit HCl hết; oxit dư nhưng vấn đề đặt ra là oxit nào còn dư? Thực tế, cả 2 oxit cùng phản ứng với dung dịch HCl nên lượng chất rắn không tan là hỗn hợp 2 oxit. Để giải quyết bài toán, học sinh sẽ giải sử từng oxit phản ứng trước với dung dịch HCl để tìm khối lượng chất rắn không tan và khối lượng muối, sau đó xác định giá trị m và m’.

* Hướng dẫn:
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Vì có m gam chất rắn không tan nên axit HCl hết, oxit dư (khối lượng oxit dư là m gam)

- Giả sử CuO phản ứng với dd HCl trước, Fe2O3 phản ứng với dd HCl sau:

CuO 
+  2HCl

[image: image17.wmf]¾¾®

  CuCl2   +    H2O


0,08 (   0,16         (      0,08                     (mol)


nHCl (dư) = 0,64 - 0,16 = 0,48 (mol)

Fe2O3  +  6HCl

[image: image18.wmf]¾¾®

   2FeCl3   + 3H2O


0,08  (   0,48      (          0,16                   (mol)
( n              = 0,1- 0,08 = 0,02 (mol)

 
( m = m              = 0,02 x 160 = 3,2 (gam)

( m’ = 0,08 x 135 + 0,06 x 162,5 = 36,8 (gam);

- Giả sử Fe2O3 phản ứng với dd HCl trước, CuO phản ứng với dd HCl sau:

Fe2O3  +  6HCl

[image: image19.wmf]¾¾®

   2FeCl3   + 3H2O


 0,1  (     0,6     (            0,2                      (mol)


nHCl (dư) = 0,64 - 0, 6 = 0,04 (mol)
CuO 
+  2HCl

[image: image20.wmf]¾¾®

  CuCl2   +    H2O


0,02  (   0,04        (     0,02                       (mol)
( n              = 0,08 - 0,02 = 0,06 (mol)

 
( m = m              = 0,06 x 80 = 4,8 (gam)

( m’ = 0,02 x 135 + 0,2 x 162,5 = 35,2 (gam);

Thực tế CuO và Fe2O3 cùng tác dụng với dung dịch HCl nên:

             3,2  < m < 4,8; 

   35,2 < m’ < 36,8

Bài 2. Hòa tan 31,9 gam hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào nước được dung dịch A. Cho toàn bộ dung dịch A tác dụng với 500 ml dung dịch Na2CO3 2M thấy xuất hiện một lượng kết tủa. Tính khối lượng kết tủa thu được.


* Phân tích: Đầu bài cho các dữ kiện giống với bài tập 2 dạng 1 nhưng yêu cầu của bài tập tính khối lượng kết tủa thu được nên kết quả bài toán không dừng lại ở việc chứng minh các chất tham gia phản ứng hết hoặc dư. Vì vậy, đề giải được bài tập này học sinh phải giả sử hỗn hợp chỉ chứa một chất để tính được khối lượng kết tủa từ đó xác định lượng kết tủa là giá trị trong khoảng biến thiên của kết tủa thu được trong mỗi trường hợp.   


* Hướng dẫn:

BaCl2   +   Na2CO3   
[image: image21.wmf]¾¾®

   BaCO3 
[image: image22.wmf]¯

  +  2NaCl        (1)
CaCl2   +   Na2CO3   
[image: image23.wmf]¾¾®

   CaCO3 
[image: image24.wmf]¯

 +  2NaCl         (2)
· Giả sử hỗn hợp chỉ có BaCl2
n         = 0,153 (mol)

Theo (1):  n          = n         = n              = 0,153 (mol) < n         

       mkết tủa = m         = 0,153 x 197 = 30,141 (g)

· Giả sử hỗn hợp chỉ có CaCl2
n         = 0,287 (mol)

Theo (2):  n          = n         = n              = 0,287 (mol) < n         


       mkết tủa = m         = 0,287 x 100 = 28,7 (g)

Vậy khối lượng kết tủa thu được:

                     28,7(g) < mkết tủa < 30,141(g)

* Lưu ý: Qua yêu cầu của bài tập ở dạng 1 và phương pháp làm bài tập ở dạng 2 nhận thấy có thể giải bài tập này theo cách khác (chú ý khối lượng kết tủa nhỏ hơn khối lượng hỗn hợp muối ban đầu dựa vào phương pháp tăng, giảm khối lượng).

Theo PTHH: n              = n        + n        =nhh
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Mặt khác, theo bài ra: n           = 1 (mol)


Vậy hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 hết; Na2CO3 dư
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Theo PTHH: n              = n        + n        =nhh
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Vậy khối lượng kết tủa thu được:

                     28,7(g) < mkết tủa < 30,141(g)
2.2.2.3. Dạng 3: Biện luận theo điều kiện của ẩn

Ở dạng này, ẩn thường là lượng chất trong hỗn hợp. Để thực hiện yêu cầu của bài học sinh cần dựa vào các tính chất của biểu thức đã học (ví dụ: 
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Bài 1: Nung 20 gam hỗn hợp MgCO3, CaCO3, BaCO3 ở nhiệt độ cao thì thu được khí A. Dẫn khí A vào trong dung dịch nước vôi thì thu được 10 gam kết tủa và dung dịch B. Đun nóng B hoàn toàn thì tạo thành thêm 6 gam kết tủa. Xác định thành phần % khối lượng của MgCO3 trong hỗn hợp.
* Phân tích: Để xác định được thành phần % của MgCO3 phải xác định được khối lượng của chất nhưng dữ kiện đầu bài cho không tìm được số mol MgCO3 trong hỗn hợp. Vì vậy, phải xác định khoảng biến thiên được thành phần % của MgCO3 trong hỗn hợp ban đầu. Học sinh sẽ biến đổi các biểu thức chưa ẩn để tìm được biểu thức có chưa ẩn liên quan đến MgCO3 từ đó biện luận biểu thức này để tìm ra khoảng biến thiên của số mol MgCO3 trong hỗn hợp.
* Hướng dẫn:
         n         = 0,1 (mol);  n                 = 0,06 (mol)
Gọi số mol của MgCO3, CaCO3 và BaCO3 trong 20 gam hỗn hợp lần lượt là x, y, z (x, y, z > 0).

MgCO3 
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 MgO    +  
CO2 (                           (1)

.x

x               (mol)

CaCO3 
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 CaO    +  
CO2 (                            (2)

.y

y               (mol)

BaCO3 
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 BaO    +  
CO2 (                            (3)

.z

z                (mol)

CO2  +    Ca(OH)2 
[image: image33.wmf]¾¾®


CaCO3 (  +   H2O          (4)

0,1

0,1             (mol)

2CO2   +   Ca(OH)2  
[image: image34.wmf]¾¾®

 Ca(HCO3)2                 (5)
          0,12                                        0,06

Ca(HCO3)2 
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 CaCO3 (  +  H2O  +  CO2 (    (6) 


   0,06

   0,06                       (mol) 

 Ta có mhh = 20 (g) 
[image: image36.wmf]®

 84x + 100 y + 197z = 100


        
[image: image37.wmf]®

  100y + 197z = 100 - 84x  (1’)


Theo (4), (5), (6) ta có n       = 0,1 +0,12 = 0,22 (mol)



       
[image: image38.wmf]®

 x + y + z = 0,22

                                       
[image: image39.wmf]®

 y + z = 0,22 – x (2’)

Từ (1’) và (2’) ta có:
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Vậy khối lượng MgCO3  nằm trong khoảng :  
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* Lưu ý: Bài tập này đã áp dụng tính chất 
[image: image45.wmf]m
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 thì   A< m< B vào biểu thức (*) để biện luận khoảng biến thiên của biểu thức 
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 từ đó tìm được khoảng biến thiên của giá trị x.

Bài 2. Hỗn hợp A gồm 0,56 gam Fe và 16 gam Fe2O3. Trộn A với a mol bột nhôm rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí ) thu được hỗn hợp B. Nếu cho B tan trong H2SO4 loãng dư thì thu được V lít khí, nhưng nếu cho B tan trong NaOH dư thì thu được 0,25V lít khí (các khí trong cùng điều kiện). Tìm khoảng biến thiên của khối lượng nhôm (nếu phản ứng nhiệt nhôm chỉ tạo ra Fe).
* Phân tích: Bài toán yêu cầu tìm khoảng biến thiên khối lượng của Al nên phải bài toàn thuộc dạng bài tìm, xét khoảng biến thiên. Tuy nhiên, nếu bài toán chỉ yêu cầu tìm khối lượng Al, học sinh phải phân tích được từ dữ kiện của bài toán chỉ có thể tìm được số mol của Fe và Fe2O3 nhưng không thể xác định được lượng Fe2O3 đã phản ứng, lượng Al phản ứng với Fe2O3 hay lượng Al dư sau phản ứng nhiệt nhôm để tìm được hướng giải bài tập theo phương pháp này. Nhưng bài toán không thuộc 2 dạng đã đưa ra ở trên và không biện luận được theo tính chất của biểu thức như bài tập 1 cùng dạng do đó bài toán sẽ biện luận theo điều kiện của ẩn.
* Hướng dẫn:  

n    = 0,01 (mol);  n         = 0,1 (mol).

Gọi số mol của Al là a mol; số mol Fe2O3 phản ứng là x (mol)   (0 < x 
[image: image47.wmf]£

 0,1)



Fe2O3
  + 
2Al  
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 Al2O3  +
2Fe                (1)

              Ban đầu:   0,1

      a

       0
             0,01          (mol)

              Pư :           x
               2x
                  x
              2x            (mol)

             Sau pư :  (0,1-x)         (a-2x)
        x
         (0,01+2x)      (mol)


B tác dụng với H2SO4:

                                  2Al + 3H2SO4   
[image: image49.wmf]¾¾®

   Al2(SO4)3  +  3H2         (2)

                              (a - 2x)



     1,5(a - 2x)         (mol)

                  Fe  +  H2SO4   
[image: image50.wmf]¾¾®

   FeSO4  +  H2                   (3)

                                  2x



           2x               (mol)

                 n    =  1,5 (a – 2x) + 2x (mol)


B tác dụng với NaOH:

                       2Al  +  2H2O  + 2NaOH   
[image: image51.wmf]¾¾®

   2NaAlO2  +  3H2 

                      (a - 2x)



                         1,5(a - 2x) (mol)

                                  Ta có:




[image: image52.wmf]
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Theo bài ra: 
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Trong cùng điều kiện về nhiệ độ, áp suất thì tỉ lệ về số mol = tỉ lệ về thể tích.


(  tỉ lệ :  
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vì 0 < x (  0,1   nên   (   2,22. 103   <  a (  0,2467 


hay :
0,06 gam <  mAl  (  6,661 gam
2.2.3. Giải pháp 3: Cung cấp các bài tập vận dụng.

Học sinh sẽ đọc, phân tích kĩ các dữ kiện đầu bài cho và phân dạng các bài tập để lựa chọn cách giải phù hợp. Thông qua hoạt động này học sinh sẽ rèn được kĩ năng phân tích, vận dụng để giải quyết vấn đề đồng thời rèn luyện kĩ năng tư duy cho học sinh.

Bài 1. Cho hỗn hợp gồm 8 gam CuO và 3,6 gam FeO vào trong 300ml dung dịch HCl 0,8M. Sau phản ứng có m gam chất rắn không tan. Hỏi giá trị của m nằm trong khoảng nào?

nCuO = 0,1 (mol); nFeO = 0,05 (mol); nHCl = 0,24 (mol).

Nhận thấy: nHCl  < 2nhh = 2.(0,1+ 0,05) = 0,3 (mol)


[image: image57.wmf]®

Vậy HCl không đủ tác dụng với hỗn hợp oxit, hỗn hợp oxit dư.
- Nếu CuO phản ứng trước :


CuO 
+  2HCl

[image: image58.wmf]¾¾®

  CuCl2   +    H2O


  0,1 (   0,2                                                  (mol)

FeO  
+  2HCl

[image: image59.wmf]¾¾®

   FeCl2   +    H2O


0,02
( 0,04                                                 (mol)

Sau phản ứng :  mFeO (dư ) = 3,6 – (0,02 ( 72 ) = 2,16 (g)
- Nếu FeO phản ứng trước:

FeO  
+  2HCl

[image: image60.wmf]¾¾®

   FeCl2   +    H2O


0,05  (   0,1                                                  (mol)

CuO 
+  2HCl

[image: image61.wmf]¾¾®

  CuCl2   +    H2O


0,07  
( 0,14                                                  (mol)

Sau phản ứng :  mCuO (dư ) = 8 – (0,07 ( 80) = 2,4 (g)

Vì thực tế FeO và CuO cùng phản ứng với HCl nên 2,16 < m <2,4 g

* Lưu ý: Vì 2 oxit trong hỗn hợp được tạo nên từ 2 kim loại có cùng hóa trị nên học sinh có thể gọi CTHH chung của 2 oxit để giải bài tập.
Gọi RO là CTHH chung của FeO và CuO 


RO 
+  2HCl

[image: image62.wmf]¾¾®

  RCl2   +    H2O


0,12
  (  0,24


nRO = 0,15 – 0,12 = 0,03 


khối lượng RO dư  :  m = 0,03 (  
[image: image63.wmf]M

 


Vì  72< 
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 < 80  nên 
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    72( 0.03  < m < 80 ( 0,03 




               
[image: image66.wmf]®

 2,16 < m < 2,4
Bài 2. Cho 3,87 gam hỗn hợp gồm Mg và Al tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A. Cho dung dịch NaOH 1M vào dung dịch A thu được lượng kết tủa cực đại là 10,5 gam. Tính thể tích dung dịch NaOH đã dùng trong phản ứng.

 Mg 
+  2HCl

[image: image67.wmf]¾¾®

  MgCl2   +    H2                (1)

 2Al   +  6HCl

[image: image68.wmf]¾¾®

  2AlCl3  +  3H2                       (2)
Theo bài ra: mhh = 3,87 (g) 
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Theo PTHH: 
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Theo bài ra: nHCl (bđ) = 0,5 (mol)
Vậy hỗn hợp kim loại hết, HCl dư.

Gọi số mol của Mg và Al trong hỗn hợp lần lượt là x và y (x, y > 0)
 NaOH  +  HCl

[image: image72.wmf]¾¾®

  NaCl   +    H2O              (3)

MgCl2   +  2NaOH

[image: image73.wmf]¾¾®

  Mg(OH)2  +  2NaCl       (4)


AlCl3   +  3NaOH

[image: image74.wmf]¾¾®

  Al(OH)3  +  3NaCl         (5)

Lập được hệ phương trình:
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nHCl (PƯ) = 2nMg + 3nAl = 0,39 (mol)


nNaOH = nHCl + 2nMg + 3nAl = 0,78 (mol) 
(   Vdd NaOH =
[image: image76.wmf]780(ml)
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Bài 3. Đốt cháy 10,5 gam hỗn hợp A gồm CH4; C2H4; C2H2 trong oxi thu được khí B. Dẫn khí B vào trong dung dịch nước vôi dư thì thấy có 75gam kết tủa. Hỏi % khối lượng của CH4 tối đa là bao nhiêu?.






Gọi số mol của CH4; C2H4; C2H2 trong 10,5 gam hỗn hợp lẫn lượt là x, y, z (x, y, z > 0)

CH4  + 2O2 
[image: image77.wmf]0
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  CO2  + 2H2O   

  x       
x                               (mol)
                   C2H4  + 3O2 
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  2CO2  + 2H2O  

  y                             2y                           (mol)
       2C2H2  + 5O2 
[image: image79.wmf]0
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  4CO2  + 2H2O   

 z                               2z                          (mol)
Theo bài ra, mhh = 10,5 gam (   16x + 28y + 26z = 10,5 
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                       CO2 + Ca(OH)2   (  CaCO3 + H2O

                (x+2y+2z)                     (x+2y+2z)            (mol)



(  x + 2y + 2z = 0,75   




(  0,75 – x = 2y + 2z  (2)

Từ (1) và (2) ta có:
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Bài 4. Cho 46,7 gam hỗn hợp X gồm CuO, ZnO, FeO vào trong 800ml ddHCl 1,75M . Lượng axit còn dư phải trung hoà đúng 200ml ddNaOH 1M. Xác định khoảng biến thiên % khối lượng FeO trong hỗn hợp X.


Gọi số mol của ZnO, FeO, CuO lần lượt là x, y, z (x, y, z > 0).


mhhX = 46,7 (gam) ( 81x + 72y + 80z = 26,7
( 
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CuO 
+  2HCl

[image: image85.wmf]¾¾®

  CuCl2   +    H2O
FeO 
+  2HCl

[image: image86.wmf]¾¾®

  FeCl2   +    H2O
ZnO 
+  2HCl

[image: image87.wmf]¾¾®

  ZnCl2   +    H2O
NaOH  +   HCl

[image: image88.wmf]¾¾®

  NaCl   +    H2O

  0,2           0,2



nHCl dư = (0,8 x 1,75) – 0,2 = 1,2 (mol)

( 2x + 2y + 2z = 1,2 ( x + y + z = 0,6 ( x + z = 0,6 - y  (2)

Từ (1) và (2) ta có:
(
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(                25,05% < %FeO < 32,5%
Bài 5. Cho hỗn hợp A gồm Na, Al. Fe phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được V lít khí H2. Nếu thay Na và Fe trong hỗn hợp A bằng kim loại M (hóa trị II, không đổi) có khối lượng bằng ½ khối lượng của Na và Fe, khối lượng Al giữ nguyên thì thu được hỗn hợp B. Hòa tan hoàn toàn B vào dung dịch H2SO4 loãng, dư cũng được V lít khí H2 Xác định kim loại M (Biết các thể tích khí đo ở dùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất).

Gọi số mol của Na và Fe lần lượt là 2a và b (a > 0, b > 0).

2Na 
+  H2SO4

[image: image91.wmf]¾¾®

  Na2SO4   +    H2
           2a                                                        a           (mol)
 Fe 
+  H2SO4

[image: image92.wmf]¾¾®

  FeSO4   +    H2
  b                                                       b             (mol)

Thay Na, Fe bằng M
 M  +   H2SO4

[image: image93.wmf]¾¾®

  MSO4   +    H2
                 (a + b)                                              (a + b)          (mol)


Ta có:     2(a + b) MM = 46a +56b ( MM = 23 +
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Nhận xét: 
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( 23 < MM < 25 ( MM = 24 ( M: Mg
Bài 6. Cho 2 gam hỗn hợp Fe và kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl có dư thì thu được 1,12 lít H2 (ĐKTC). Mặt khác, nếu hòa tan 4,8 gam kim loại hóa trị II đó cần chưa đến 500 ml dung dịch HCl 1M. Xác định kim loại hóa trị II.


Gọi M là kim loại hóa trị II; x, y lần lượt là số mol của Fe và M trong 2 gam hỗn hợp ( 0 < x, y < 0,05)
Fe 
+  2HCl

[image: image96.wmf]¾¾®

  FeCl2  +    H2                    (1)
 x             2x                                     x             (mol)

M 
+  2HCl

[image: image97.wmf]¾¾®

  MCl2  +    H2                     (2)
 y             2y                                     y             (mol)


Ta có: 
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Theo bài ra: mhh = 2 gam ( 56x + MMy = 2                       (2’)


Thay (1’) vào (2’) ta có:  
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Vì 0 < y < 0,05 nên 
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Theo (2): 
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Theo bài ra: nHCl < 0,5 (mol) ( 
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(  19,2 < MM < 40; 
Mặt khác, M có hóa trị II

( M là Mg.
2.2.4. Giải pháp 4: Tổ chức cho học sinh giải bài tập tổng hợp 


Bài tập tổng hợp là bài tập học sinh cần sử dụng các kiến thức hoặc phương pháp tổng hợp để thực hiện yêu cầu của bài, có những bài tập sử nhiều phương pháp giải trong đó mỗi phương pháp. Thông qua các bài tập tổng hợp, học sinh rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp và ôn tập lại các dạng bài tập và kiến thức đã học.
Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 2,96 gam hỗn hợp X gồm C3H8 và C3H4, dẫn toàn bộ sản phẩm thu được vào  dung dịch có chứa 180 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Tìm khối lượng kết tủa thu được. Giả sử các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
* Phân tích: Bài toàn cho số mol của Ba(OH)2 và sản phẩm tạo thành là kết tủa nhưng chưa xác định được sản phẩm chỉ có muối trung hòa hay hỗn hợp muối trung hòa và muối axit, Ba(OH)2 dư hay hết vì chưa tính được lượng CO2 sinh ra từ phản ứng cháy. Vì vậy học sinh phải xác định khoảng biến thiên của lượng CO2 từ khối lượng hỗn hợp X để xác định thành phần sản phẩm.

* Hướng dẫn:
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[image: image106.wmf]®

 Sản phẩm tạo thành là hỗn hợp 02 muối.

CO2   +   Ba(OH)2   
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   CaCO3   +  H2O

  x                x                             x                          (mol)

2CO2   +   Ba(OH)2   
[image: image108.wmf]¾¾®

   Ca(HCO3)2
 2y                 y                            y                         (mol)

- Giả sử n       = 0,201 (mol)
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- Giả sử n       = 0,222 (mol)
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Bài 2. A là hỗn hợp Mg và Al; B là dung dịch H2SO4 loãng.
a. Để hòa tan hoàn toàn 9 gam hỗn hợp A cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch B. Sau phản ứng thu được dung dịch X và khí H2. Cô cạn dung dịch X thu được 52,2 gam muối khan. Viết các phương trình hóa học, tính thể tích khí H2 thoát ra (đktc) và nồng độ mol của dung dịch B.   

b. Đem oxi hóa hoàn toàn 18 gam A thành oxit, sau đó cho lượng oxit này tác dụng hoàn toàn với 300 ml dung dịch B. Viết các phương trình hóa học và xác định khối lượng oxit chưa bị hòa tan.

a. Gọi số mol Mg và Al lần lượt là x và y (x, y > 0)

Mg     +     H2SO4     
[image: image112.wmf]¾¾®

   MgSO4   +  H2            (1)

 x                   x                          x              x                      (mol)

2Al     +    3H2SO4     
[image: image113.wmf]¾¾®

  Al2(SO4)3   +  3H2         (2)

 y                 1,5y                         0,5x          1,5y               (mol)

  Lập được hệ phương trình:


[image: image114.wmf]î

í

ì

=

=

Þ

î

í

ì

=

+

=

+

0,2

y

0,15

x

52,2

171y

120x

9

27x

24x



[image: image115.wmf]0,45(mol)

0,2

1,5

0,15

1,5y

x

n

2

H

=

´

+

=

+

=



[image: image116.wmf]10,08(l)

22,4

0,45

V

2

H

=

´

=



[image: image117.wmf]0,45(mol)

0,2

1,5

0,15

1,5y

x

n

4

2

SO

H

=

´

+

=

+

=



[image: image118.wmf](M)

25

,

2

2

,

0

45

,

0

C

)

SO

M(H

4

2

=

=


b. Trong 9 gam hỗn hợp A có 0,15 mol Mg và 0,2 mol Al;

Vậy trong 18 gam hỗn hợp A có 0,3 mol Mg và 0,4 mol Al;

           
[image: image119.wmf]0,675(mol)

2,25

3

,

0

n

4

2

SO

H

=

´

=


 2Mg       +      O2     
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   2MgO                               (1)

2Al       +    3O2      
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  2Al2O3                                  (2)

                   MgO   +  H2SO4     
[image: image122.wmf]¾¾®

   MgSO4   +  H2O                (3)

·                    Al2O3  + 3H2SO4    
[image: image123.wmf]¾¾®

  Al2(SO4)3   +  3H2O                    (4) 

· Giải sử sử MgO phản ứng với dd B trước; Al2O3 phản ứng sau

( Oxit chưa bị hòa tan là Al2O3 dư.


n             = n                 - n             = n                - 
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[image: image125.wmf]3
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(0,675 – 0,3) = 0,075 (mol)



m             = 0,075 x 102 = 7,65 (g)

· Giải sử sử Al2O3 phản ứng với dd B trước; MgO phản ứng sau.

( Oxit chưa bị hòa tan là Al2O3 dư.


n             = n                 - n             = n                - (nB - n            )


n             = 0,3 - (0,675 – 3x0,2) = 0,225 (mol)



m             = 0,225 x 40 = 9 (g)

Thực tế MgO và Al2O3 cùng tác dụng với dung dịch HCl nên:

                          7,65 gam     <  m                            <   9 gam
Bài 3. A là dung dịch chứa 0,8 mol HCl, B là dung dịch chứa hỗn hợp 0,2 mol Na2CO3 và 0,5 mol NaHCO3. 
Trường hợp 1: Đổ rất từ từ dung dịch A vào dung dịch B.

Trường hợp 2: Đổ rất từ từ dung dịch B vào dung dịch A.

Trường hợp 3: Trộn nhanh 2 dung dịch A và B


Nêu hiện tượng xảy ra và tính thể tích khí thoát ra sau khi đổ hết dung dịch này vào dung dịch kia trong mỗi trường hợp.

Trường hợp 1: 
- Khi đổ từ từ dung dịch HCl vào hỗn hợp dung dịch gồm Na2CO3 và NaHCO3, ban đầu chưa có hiện tượng gì xảy ra vì:

Na2CO3   +   HCl     
[image: image126.wmf]¾¾®

     NaHCO3  + NaCl                          
Trước PƯ:     0,2              0,8                                                 (mol)

PƯ:               0,2              0,2                        0,2          0,2      (mol)
Sau PƯ:         0                0,6                        0,2          0,2      (mol)
· Sau đó, có khí không màu, không mùi thoát ra.
NaHCO3 +   HCl     
[image: image127.wmf]¾¾®

    NaCl   +  CO2  +  H2O     

Trước PƯ:     0,7              0,6                                                     (mol)

PƯ:               0,6              0,6                   0,6          0,6               (mol)

Sau PƯ:        0,1               0                     0,6          0,6               (mol)
         
[image: image128.wmf](l)
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Thể tích khí CO2 thoát ra là 13,44 lít.
Trường hợp 2: 

- Đổ rất từ từ hỗn hợp dung dịch gồm Na2CO3 và NaHCO3  vào dung dịch HCl vì ban đầu HCl dư nên có khí không màu, không mùi thoát ra; cả muối Na2CO3 và NaHCO3 cùng phản ứng.

Gọi số mol của NaHCO3 và Na2CO3 đã phản ứng với dung dịch HCl lần lượt là x và y (x, y > 0)
Na2CO3   +  2HCl     
[image: image129.wmf]¾¾®

     2NaCl   + CO2  +  H2O

    a                 2a                                      a                     (mol)                      
                   NaHCO3  +   HCl     
[image: image130.wmf]¾¾®

    NaCl   +  CO2  +  H2O     

              b                b                                      b                       (mol)

Ta có: nHCl = 2a + b (mol) ( 2a + b = 0,8            (1’)

Vì 2 muối Na2CO3 và NaHCO3 cùng phản ứng với dung dịch HCl nên:
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Thay (2’) vào (1’) ta có:  
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Theo (1) và (2) 
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Thể tích khí CO2 thoát ra là 13,94 lít.

Trường hợp 3:

Vì trộn 2 muối. nhanh 2 dung dịch nên chưa chưa biết tỉ lệ HCl với 2 muối. 


- Nếu HCl phản ứng với Na2CO3 trước theo phương trình:

Na2CO3   +   HCl     
[image: image136.wmf]¾¾®

     NaHCO3  + NaCl                          
Trước PƯ:     0,2              0,8                                                 (mol)

PƯ:               0,2              0,2                        0,2          0,2      (mol)

Sau PƯ:         0                0,6                        0,2          0,2      (mol)
NaHCO3 +   HCl     
[image: image137.wmf]¾¾®

    NaCl   +  CO2  +  H2O     

Trước PƯ:     0,7              0,6                                                  (mol)

PƯ:               0,6              0,6                   0,6          0,6           (mol)

Sau PƯ:        0,1               0                     0,6          0,6           (mol)
         
[image: image138.wmf](l)
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- Nếu HCl phản ứng với NaHCO3 trước:
NaHCO3 +   HCl     
[image: image139.wmf]¾¾®

    NaCl   +  CO2  +  H2O     

Trước PƯ:     0,5              0,8                                                 (mol)

PƯ:               0,5              0,5                   0,5          0,5           (mol)

Sau PƯ:         0                0,3                   0,5          0,5           (mol)
Na2CO3   +  2HCl     
[image: image140.wmf]¾¾®

   NaCl   +   CO2  +  H2O
Trước PƯ:     0,2              0,3                                                  (mol)

PƯ:               0,15            0,3                  0,15           0,15       (mol)

Sau PƯ:        0,05              0                   0,15           0,15       (mol)
         
[image: image141.wmf](l)
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Vì trong thực tế, HCl tác dụng đồng thời với cả 2 muối. Vì vậy, thể tích CO2 thu được ở trong khoảng 
[image: image142.wmf](l)
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2.2.5. Giải pháp 5: Luyện giải đề thi (dành cho ôn luyện học sinh giỏi, ôn tập tuyển sinh - trường chuyên).

Giáo viên cung cấp các đề thi (đề thi học sinh giỏi, đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa) nhằm rèn cho học sinh có kĩ năng giải đề, biết cân đối thời gian phù hợp đối với các kiến thức theo yêu cầu của đề.

Ví dụ về nội dung đề thi (kèm theo phần phụ lục 3).

2.2.6. Giải pháp 6: Khuyến khích học sinh xây dựng bài tập sử dụng phương pháp giải tìm, xét khoảng biến thiên.

Đối với những học sinh học tốt bộ môn Hóa học nên khuyến khích các em xây dựng các bài tập sử dụng phương pháp này để giải, qua việc xây dựng các bài tập học sinh hiểu thêm về bản chất hóa học, hiểu rõ hơn về phân dạng các bài tập. Sau khi áp dụng giải pháp này học sinh có kĩ năng xây dựng hệ thống bài tập đối với các phương pháp giải khác đồng thời rèn kĩ năng tổng hợp cho học sinh. Tuy nhiên việc xây dựng các bài tập theo dạng là vấn đề khó khăn ngay cả với giáo viên. Vậy làm thế nào để tổ chức có hiệu quả giải pháp này? Giáo viên cần tổ chức hoạt động theo các bước với cấp độ tăng dần về yêu cầu.


- Bước 1: giáo viên đưa ra các dữ kiện, học sinh căn cứ vào dữ kiện của giáo viên để xây dựng thành bài tập. Như vậy, nhiều học sinh sẽ cùng đưa ra ý tưởng xây dựng bài tập; giáo viên tổ chức phân tích, đánh giá đối với từng ý tưởng của học sinh. Hoạt động này giúp học sinh được chia sẻ, trao đổi cùng các bạn và được giáo viên đánh giá, hướng dẫn làm thế nào là tốt nhất. Mỗi học sinh sẽ rút ra được kinh nghiệm của bản thân.

- Bước 2: Giáo viên yêu cầu nhóm học sinh xây dựng bài tập. Bằng hoạt động này, học sinh tiếp tục được chia sẻ về ý tưởng của bản thân cũng như rèn kĩ năng làm việc tập thể để từ đó chọn ra ý tưởng sáng tạo và độc đáo nhất. Sau đó, giáo viên tổ chức để các nhóm chia sẻ bài tập của mỗi nhóm; qua đó rèn thêm kĩ năng bảo vệ ý kiến và phản biện trước tập thể. 

- Bước 3: Giáo viên yêu cầu cá nhân học sinh xây dựng bài tập. Bước này là bước khó nhất trong quá trình thực hiện và phù hợp với các đối tượng học sinh giỏi vì các em phải tự suy nghĩ, phân tích để có được ý tưởng đúng, hay. Qua kinh nghiệm của bản thân tôi nhận thấy không có nhiều học sinh có được kĩ năng này.
2.3. Kết quả 
2.3.1. Là cán bộ quản lý, tôi đã nghiên cứu, triển khai các giải pháp đến giáo viên giảng dạy bộ môn Hóa học tại nhà trường và tổ chức thực hiện đối với các lớp học của nhà trường (trong đó có lớp tôi trực tiếp giảng dạy). Tính đến năm học 2018-2019, sáng kiến kinh nghiệm đã thực nghiệm được năm thứ 3 và thu được kết quả đáng tích cực thể hiện ở sự hứng thú của học sinh trong các tiết học. Chúng tôi nhận thấy, trong các giờ học học sinh tích cực tham gia các hoạt động do giáo viên tổ chức; chủ động trong việc làm các bài tập về nhà và thường xuyên tương tác với giáo viên trong việc nghiên cứu tài liệu, tra cứu thông tin cũng như tìm kiếm các bài tập tương tự để tự học tại nhà. Bên cạnh đó, những học sinh trước khi thực nghiệm sợ bộ môn Hóa học thì sau khi áp dụng đã không còn sợ bộ môn trong đó có những học sinh yêu thích môn học. Vì vậy chất lượng bộ môn được nâng cao qua từng năm học.
Bảng 4: Kết quả bộ môn học kỳ I, học kỳ II năm học 2018-2019
	       Mức độ

Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9A1
	42
	14
	33,3
	18
	42,9
	10
	23,8
	0
	0
	0
	0

	9A2
	45
	10
	22,2
	12
	26,7
	13
	28,9
	10
	22,2
	0
	0

	Đầu năm học
	87
	6
	6,9
	20
	23,0
	28
	32,2
	28
	32,2
	5
	5,7

	Học kỳ I
	87
	24
	27,6
	30
	34,5
	23
	26,4
	10
	11,5
	0
	0

	So sánh với đầu năm
	0
	+ 18
	+20,7
	+10
	+11,5
	-5
	-5,8
	-18
	-20,7
	-5
	-5,7

	Học kỳ II
	87
	32
	36,8
	30
	34,5
	25
	28,7
	0
	0
	0
	0

	So sánh với HK I
	0
	+ 8
	+ 9,2
	0
	0
	+ 2
	+ 2,3
	-10
	-11,5
	0
	0


2.3.2. Nhiều năm nay, ngoài việc ôn luyện học sinh giỏi cấp thành phố tại nhà trường tôi còn được Phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí phân công ôn luyện học sinh thành phố tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tôi đã áp dụng triệt để các biện pháp của sáng kiến kinh nghiệm này vào công tác ôn luyện và nhận được kết quả rất tích cực. Đối với học sinh đội tuyển, tôi cung cấp tài liệu để học sinh nghiên cứu trước sau đó cùng học sinh chia sẻ; các em học sinh đội tuyển đã có lượng kiến thức tương đối nhiều so với các bạn học sinh học chương trình đại trà nên rất thành công với tất cả các giải pháp trên. Trong số đó, biện pháp 6 là biện pháp cả cô và trò đều cảm thấy rất hào hứng và thích thú. Sau đó, đến các phương pháp khác, học sinh cũng có kĩ năng tự giác làm việc tương tự mà không đợi giáo viên giao việc. 

Bảng 5: Kết quả thi học sinh giỏi các cấp

	Năm học

	Cấp thành phố
	Cấp tỉnh
	Đội tuyển của TP tham gia thi Tỉnh đạt giải

	
	Số HS tham gia
	Số lượng đạt giải
	Số HS tham gia
	Số lượng đạt giải
	

	2016-2017
	02
	01
	01
	01
	04

	2017-2018
	03
	02
	02
	01
	06

	2018-2019
	07
	06
	06
	02
	04


2.3.3. Ngoài các nhiệm vụ được cấp trên bổ nhiệm, phân công ở trên tôi còn là giáo viên cốt cán bộ môn Hóa học cấp thành phố, cấp tỉnh được tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên môn hóa học khối trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Uông Bí và nhiều lần được tham gia ở cấp tỉnh nên là có hội để tôi được trao đổi, chia sẻ cùng các bạn đồng nghiệp trong thành phố và trong tỉnh và nhận được các phản hồi tích cực từ đồng nghiệp đã trao đổi. Bên cạnh đó, tôi giúp đỡ đồng nghiệp giáo viên trẻ môn Hóa học trên địa bàn thành phố trau dồi thêm chuyên môn, mạnh dạn đăng ký tham gia giáo viên dạy giỏi các cấp (cấp tỉnh, thành phố). Qua kết quả các năm nhận thấy các bạn giáo viên tích cực tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp khi đủ điều kiện và đều được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi khi tham gia thi.
Bảng 6: Kết quả thi giáo viên dạy giỏi các cấp

	Năm học

	Cấp thành phố
	Cấp tỉnh

	
	Số GV được công nhận
	Số GV được công nhận
	Số GV được công nhận
	Số GV được công nhận

	2016-2017
	05
	05
	(Không tổ chức)
	(Không tổ chức)

	2017-2018
	(Không tổ chức)
	(Không tổ chức)
	(Không tổ chức)
	(Không tổ chức)

	2018-2019
	09
	09
	02
	      02


2.4. Rút ra bài học kinh nghiệm 

Những năm qua việc áp dụng phương pháp tìm, xét khoảng biến thiên trong giải bài tập hóa học đã được giáo viên vận dụng vào công tác giảng dạy, ôn luyện học sinh giỏi, ôn luyện tuyển sinh lớp 10 chuyên; học sinh sử dụng để giải bài tập liên quan và đặc biệt học sinh có thể tự nghiên cứu tài liệu khi giáo viên cung cấp; việc áp dụng đã có kết quả tích cực. Qua quá trình thực nghiệm bản thân tôi rút một số bài học kinh nghiệm khi triển khai, áp dụng như sau:

· Giáo viên cần tích cực, chủ động nắm bắt sự đổi mới của nội dung, chương trình để cập nhật vào bài giảng và tổ chức các hoạt động phù hợp để học sinh chiếm lĩnh tri thức. Đối với giáo viên, nghiên cứu và tự nghiên cứu là hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tích cực và hiệu quả nhất.
· Trong dạy học hóa học, việc phân dạng bài tập (bài tập định tính hay bài tập định lượng) đều hết sức quan trọng điều đó giúp bản thân giáo viên hệ thống được các dạng bài trong bộ môn từ đó nắm vững chương trình và chủ động về thời điểm, định lượng về kiến thức giảng dạy. Đối với học sinh, giúp các em biết đặc điểm nhận dạng các dạng bài tập để tìm phương pháp giải phù hợp và đúng nhất.

- Trước khi tổ chức hoạt động lĩnh hội tri thức giáo viên phải chuẩn bị thật kỹ nội dung cho mỗi dạng bài tập cần bồi dưỡng cho học sinh, xây dựng được phương pháp giải các dạng bài toán đó đồng thời xây dựng hệ thống bài tập của dạng từ mức độ đơn giản đến tổng hợp nhằm rèn kĩ năng làm bài tập cho học sinh và giúp học sinh lĩnh hội kiến thức theo hệ thống sẽ nhớ lâu hơn. 

- Việc phân dạng các bài tập theo đặc điểm của bài toán càng cụ thể thì học sinh càng dễ hiểu song tránh việc đi sâu vào các tiểu tiết nhỏ, vụn vặt khiến học sinh nhàm chán.
- Việc hình thành các kỹ năng giải các dạng bài toán nêu trên phải  được thực hiện theo hướng đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Tôi thường bắt đầu từ một bài tập mẫu, hướng dẫn phân tích đề bài để học sinh xác định hướng giải và tự giải, từ đó các em có thể rút ra phương pháp chung để giải các bài toán cùng loại. Sau đó tôi tổ chức cho học sinh giải bài tập tương tự mẫu; phát triển vượt mẫu và cuối cùng nêu ra các bài tập tổng hợp. Cách làm này giúp cho giáo viên dễ dàng phát hiện sai lầm trong nhận thức của học sinh, giúp học sinh hiểu lý thuyết sâu sắc

- Mỗi dạng bài toán tôi đều xây dựng phương pháp giải, nhằm giúp các em dễ dàng nhận dạng và vận dụng các kiến thức, kỹ năng một cách chính xác; hạn chế được những nhầm lẫn có thể xảy ra trong cách nghĩ và cách làm của học sinh. Sau mỗi dạng tôi luôn chú trọng đến việc kiểm tra, đánh giá kết quả, sửa chữa rút kinh nghiệm và nhấn mạnh những sai sót mà học sinh thường mắc phải. 
- Đối với việc áp dụng các giải pháp phải căn cứ vào đối tượng học sinh (khả năng nhận thức, ý thức,…) sao cho phù hợp tránh việc dồn ép làm học sinh sợ bộ môn hay hời hợt làm học sinh không nhận thức đúng vai trò môn học. 
- Tích cực trao đổi, chia sẻ cùng đồng nghiệp bằng nhiều hình thức: sinh hoạt chuyên môn, tập huấn, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối,…với đồng nghiệp cùng trường, thành phố, tỉnh, khác tỉnh để học hỏi kinh nghiệp cũng như cùng tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn.

- Giúp học sinh hiểu rõ bộ môn và yêu thích, say mê bộ môn là điều tuy khó nhưng rất cần thiết đối với mỗi giáo viên, học sinh. Các em yêu môn học thì các em sẽ tìm tòi, khám phá các kiến thức của bộ môn từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy. Riêng đối với bộ môn hóa học là bộ môn khoa học thực nghiệm và vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống và ngược lại nên việc học sinh có thể vận dụng các kiến thức thực tiễn vào môn học sẽ giúp các em thêm yêu thích và say mê với bộ môn.
- Kịp thời động viên, khen ngợi học sinh khi các em làm tốt là động lực để học tiếp tục cố gắng.

III. Phần kết luận, kiến nghị 
1. Kết luận
Phân dạng bài tập hóa học và xây dựng hướng giải hợp lý là một trong các yêu cầu quan trọng của giáo viên để kích thích học sinh học tập một cách say mê và hứng thú, đồng thời vận dụng những hiểu biết của mình vào cuộc sống. Muốn làm được điều này, đòi hỏi giáo viên  phải có trình độ chuyên môn vững vàng, có sự hiểu biết sâu sắc bao quát hết toàn bộ nội dung chương trình hóa học của toàn cấp học.
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, sáng kiến kinh nghiệm đã đánh giá thực trạng công tác giảng dạy bộ môn ở trường THCS Nguyễn Văn Cừ, THCS Yên Thanh. Từ thực trạng này, kết hợp với kết quả khảo sát đề xuất 6 giải pháp về phương pháp giải dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong hóa học như sau: Nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về dạng và phân dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong hóa học; Phân dạng các bài tập tìm, xét khoảng biến thiên;  Cung cấp các bài tập vận dụng; Tổ chức cho học sinh giải bài tập tổng hợp; Luyện giải đề thi; Khuyến khích học sinh xây dựng bài tập sử dụng phương pháp giải tìm, xét khoảng biến thiên. Những kinh nghiệm này nhằm mục đích bồi dưỡng và phát triển kiến thức kỹ năng cho học sinh vừa bền vững, vừa sâu sắc; phát huy tối đa sự tham gia tích cực của người học. Học sinh có khả năng tự tìm ra kiến thức, tự mình tham gia các hoạt động để vừa làm vững chắc kiến thức, vừa rèn luyện kỹ năng. Đề tài này còn tác động rất lớn đến việc phát triển tiềm lực trí tuệ, nâng cao năng lực tư duy độc lập và khả năng tìm tòi sáng tạo cho học sinh giỏi. Tuy nhiên cần biết vận dụng các kỹ năng một cách hợp lý và biết kết hợp các kiến thức cơ bản hoá học, toán học cho từng bài tập cụ thể thì mới đạt được kết quả cao.

Các biện giải pháp đưa ra trong đề tài tập trung giải quyết vấn đề cơ bản trong giảng dạy hóa học nói chung và giảng dạy dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong hóa học nói riêng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập bộ môn hóa học, chất lượng mũi nhọn của các nhà trường. Vì vậy, để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác giảng dạy cần kết hợp hài hòa các giải pháp. Với kết quả thu được cho thấy các biện pháp đều có tính cấp thiết và khả thi, có thể áp dụng trong thực tiễn với quy mô thành phố, tỉnh.   
2. Kiến nghị
2.1. Đối với nhà trường


- Mỗi năm học xây dựng chương trình bồi dưỡng thường xuyên phù hợp với tình hình của nhà trường, năng lực của giáo viên và bám sát chỉ đạo của cấp trên.

- Tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: tập huấn; hội thảo; tham gia sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ; chuyên đề, ngoại khóa cấp cụm, liên trường; …

- Quyết liệt trong chỉ đạo đổi mới phương pháp, kĩ thuật, hình thức tổ chức dạy học; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Phát động phong trào giáo viên tự nghiên cứu khoa học, tự làm đồ dùng dạy học để tăng tính ứng dụng tính thực tiễn vào giảng dạy cũng như vận dụng các hiện tượng thực tiễn định hướng kiến thức cho học sinh.

- Môn Hóa học là môn học thực nghiệm và có tính ứng dụng cao nên cần tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để học sinh có cơ hội được áp dụng kiến thức bài học vào thực tiễn từ đó hình thành niềm tin khoa học đối với học sinh.

- Phát động cuộc thi khoa học kĩ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng để học sinh có cơ hội được nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của giáo viên, nhà khoa học.

- Kịp thời động viên giáo viên, học sinh khi đạt kết quả tốt trong học tập, công tác.

2.2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo


- Định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường; tổ chức chuyên đề, ngoại khóa với quy mô cấp thành phố để giáo viên có cơ hội trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệp trong giảng dạy và trau dồi trình độ chuyên môn. 


- Đưa chuyên đề bồi dưỡng kĩ năng xây dựng hệ thống bài tập các phương pháp giải vào chương trình bồi dưỡng hè của giáo viên.

- Tổ chức cho giáo viên bộ môn được tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ với giáo viên trong và ngoài tỉnh.


- Đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực có chất lượng cho các nhà trường để đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong thời gian tới.

2.3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo


- Bổ sung dụng cụ, hóa chất theo năm học đáp ứng công tác đổi mới dạy học.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các buổi tập huấn cho giáo viên bộ môn trong tỉnh.


- Tổ chức xây dựng các bộ tài liệu về phương pháp giải các dạng bài tập làm bộ tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh. Từ đó, phát động giáo viên các tự xây dựng bộ tài liệu phù hợp với năng lực của học sinh tại nơi công tác.


- Đưa nội dung, phương pháp phù hợp với kiến thức học sinh được học trong chương trình trung học cơ sở vào đề thi học sinh giỏi các năm để học sinh có cơ hội tự đánh giá năng lực của bản thân, giáo viên có cơ hội để khẳng định kết quả giảng dạy. 

Đứng trước thềm của công cuộc đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa đòi hỏi ngành giáo dục phải có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất lượng để đáp ứng được yêu cầu đó. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể liên quan, của các bậc phụ huynh để thực hiện đổi mới thành công. 

Trên đây là một số kinh nghiệm bước đầu mà tôi đã đúc rút, thực hiện trong quá trình giảng dạy, công tác ở nhà trường. Đó cũng là những bài học trong công tác chỉ đạo chuyên môn, trong nhiệm vụ là cốt cán môn học được cấp trên phân công của bản thân tôi. Chắc chắn phần trình bày ở trên sẽ không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp để sáng kiến này được hoàn thiện và có thể áp dụng rộng rãi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!   
	Xác nhận của nhà trường


	Người viết

Nguyễn Thị Hải Yến


IV. Tài liệu tham khảo - Phụ lục
1. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Cương, Nguyễn Thị Sửu, Phương pháp giảng dạy hoá học, NXB Giáo dục

2. Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Cương, Vũ Anh Tuấn, (2007), Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THCS môn hoá học, NXB Giáo dục.

3. Lê Xuân Trọng, Cao Thị Thăng, Ngô Văn Vụ, (2016), Sách giáo khoa hoá học 9,  NXB Giáo dục.

4. Nguyễn Hữu Châu, (2015), Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học. NXB Giáo dục.

5. Nguyễn Ngọc Quang – Nguyễn Cương - Dương  Xuân Trinh (1982), “Lý luận dạy học hoá học. Tập 1”. NXB Đại học sư phạm.

6. Hoàng Thành Chung, (2010), Những chuyên đề hay và khó hóa học trung học cơ sở, NXB Giáo dục.

7. Vũ Anh Tuấn (2010), Bồi dưỡng hóa học trung học cơ sở, NXB Giáo dục.

8. Cù Thanh Toàn (2015), Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 9, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Phụ lục

Phụ lục 1
PHIẾU ĐIỀU TRA

(Dành cho học sinh)

Các em học sinh thân mến!

Môn Hóa học là môn học thực nghiệm, có tính ứng dụng cao trong cuộc sống và sản xuất. Học tốt môn Hóa học sẽ giúp các em có kĩ năng vận dụng giải quyết các tình huống thực tiễn. Vậy làm thế nào để học tốt môn Hóa học? Để giúp chúng tôi có thêm tư liệu để phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài về “Phương pháp giải dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong giải bài tập hóa học” xin các em hãy cho biết ý kiến của mình thông qua việc trả lời các câu hỏi dưới đây của chúng tôi. 

Xin cảm ơn các em! Chúc các em học giỏi và thành công!

Xin em cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề sau: (Đánh dấu X vào ô mà  các em lựa chọn phù hợp với quan điểm của các em và cho ý kiến của thầy, cô về vấn đề được hỏi).

1. Em có thích học môn Hoá không? Vì sao?
	a. Có                 
	b. Bình thường                    
	c. Không thích


Vì:...............................................................................................

2. Em có giải tốt các bài tập lập hoá học không?

	a. Có                 
	b. Bình thường                    
	c. Không tốt



3. Em có phân dạng và xác định được phương pháp giải bài tập hóa học không?

	a. Có                 
	b. Không                    
	c. Lúc có, lúc không


5. Em có muốn cô giáo hướng dẫn phương pháp giải bài tập tìm, xét khoảng biến thiên không ? 

	a. Có 

	b. Bình thường                    
	c. Không thích



Xin cảm ơn các em!
Phụ lục 2
PHIẾU ĐIỀU TRA

(Dành cho giáo viên)

Bài tập là nội dung không thể thiếu trong dạy học hóa học. Việc phân dạng và xây dựng phương pháp giải bài tập cho các dạng gặp nhiều khó khăn. Để xây dựng hệ thống bài tập và phân dạng chi tiết các bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong giải bải tập hóa học được phù hợp kính đề nghị các thầy, cô giáo cho biết ý kiến của mình về các vấn đề sau đây: (Xin thầy, cô đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến của thầy, cô và cho ý kiến của thầy, cô về vấn đề được hỏi).
1. Thầy/cô nhận định thế nào về tầm quan trọng của dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong dạy học hóa học?

	a. Quan trọng                 
	b. Bình thường                    
	c. Không quan trọng


2. Thầy/cô có hướng dẫn cho học sinh dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong giải bài tập hóa học?

	a. Có                 
	b. Hiếm khi                    
	c. Chưa bao giờ


 3. Thầy/cô có biến cuốn sách nào giới thiệu về dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên trong giải bài tập hóa học?
	a. Có                 
	b. Không                    
	


Nếu có hãy giới thiệu tên cuốn sách………………………………………………
Nếu có
4. Thầy/cô nhận thấy khả năng vận dụng các phương pháp giải bài tập dạng bài tập tìm, xét khoảng biến thiên của học sinh vào các đề thi?
	a. Tốt                 
	b. Bình thường                    
	c. Không tốt


Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô!

Phụ lục 3

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH QUẢNG NINH


ĐỀ THI CHÍNH THỨC


	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2016

Môn thi: HÓA HỌC (Bảng A)

Ngày thi: 05/3/2016

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi này có 02 trang)


Câu 1. (3,5 điểm)

    1. Giải thích tại sao:

      a. Khi bón phân urê cho cây trồng thì không nên bón cùng với vôi.

      b. Trong tự nhiên có nhiều nguồn tạo ra H2S nhưng lại không có sự tích tụ H2S trong không khí.

      c. Trong phòng thí nghiệm, khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ người ta dùng bột lưu huỳnh rắc lên nhiệt kế bị vỡ.
    2.
[image: image143.jpg]



        a. Hình trên mô tả sơ đồ điều chế và thu khí axetilen trong phòng thí nghiệm. Hãy cho biết các ghi chú từ (1) 
[image: image144.wmf]®

(5) trên hình vẽ ghi những hóa chất gì?
      b. Phương pháp thu khí axetilen trên là phương pháp gì? Vì sao lại thu như vậy?
    3. Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết các khí đựng trong các bình riêng rẽ sau: CH4; C2H4; C2H2; NH3; SO2.


Câu 2. (5,5 điểm)

    1. Có các muối A, B, C ứng với các gốc axit khác nhau. Cho biết:

 A  +  HCl      
[image: image145.wmf]®

   Có khí thoát ra


 (1)

 A  +  NaOH  
[image: image146.wmf]®

   Có khí thoát ra


 (2)

 B  +  HCl      
[image: image147.wmf]®

   Có khí thoát ra


 (3)

 B  +  NaOH  
[image: image148.wmf]®

   Có kết tủa

                      (4)

 C  +   A         
[image: image149.wmf]®

   Có khí thoát ra


  (5)

 C  +   B         
[image: image150.wmf]®

   Có kết tủa   +   Khí thoát ra
  (6)

      Xác định công thức ba muối A, B, C trên và viết các phương trình hóa học.

    2. Đốt cháy hoàn toàn 27,4 lít hỗn hợp khí A gồm: CH4; C3H8; CO ta được 51,4lít CO2  (các khí đo đktc).
      a. Tính % thể tích của C3H8 trong hỗn hợp khí?

      b. Hỏi 1lít hỗn hợp khí A nặng hay nhẹ hơn 1lít N2?

Câu 3. (4,0 điểm)
Nung t1 gam Cu với t2 gam O2 thu được chất rắn A1. Đun nóng A1 trong t3 gam dung dịch H2SO4 98%, sau khi tan hết được dung dịch A2 và khí A3. Hấp thụ toàn bộ A3 bằng 200ml NaOH 0,15M tạo ra dung dịch chứa 2,3g muối. Bằng phương pháp thích hợp tách CuSO4 ra khỏi dung dịch A2 sẽ thu được 30g tinh thể CuSO4.5H2O. Nếu cho A2 tác dụng với dung dịch KOH 1M thì để tạo ra được lượng kết tủa nhiều nhất phải dùng hết 300ml KOH. Tính t1, t2, t3?

Câu 4. (3,0 điểm)

           Cho 80 gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3, sau một thời gian phản ứng thu được dung dịch A và 95,2 gam chất rắn. Cho tiếp 80 gam Pb vào dung dịch A, phản ứng xong lọc tách được dung dịch B chỉ chứa một muối duy nhất và 67,05 gam chất rắn. 
          1. Tính nồng độ mol của dung dịch AgNO3 đã dùng.
           2. Cho 40 gam bột kim loại R (hóa trị II không đổi) vào 1/10 lượng dung dịch B, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn lọc tách được 44,575 gam chất rắn không tan. Xác định kim loại R.

Câu 5. (4,0 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 3,82 gam hỗn hợp A gồm Al và Fe trong 500 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch B. Thêm 200 gam dung dịch NaOH 12% vào dung dịch B sau đó đem kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 1,6 gam chất rắn. Tính thành phần % theo khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A.
(Biết: H=1, O=16, Cu=64, Ag=108, Mg=24, N=14, Na=23, Al=27, S=32, K=39, C=12, Pb=207, Fe=56, Cl=35,5)


........................................................ Hết ..............................................
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH QUẢNG NINH


ĐỀ THI CHÍNH THỨC
	HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THCS NĂM 2016


Môn thi: HÓA HỌC (Bảng A)

(Hướng dẫn này có 06 trang)


Câu 1  (3,5 điểm)

1. Giải thích tại sao:
a. Khi bón phân urê cho cây trồng thì không nên bón cùng với vôi.

b.Trong tự nhiên có nhiều nguồn tạo ra H2S nhưng lại không có sự tích tụ H2S trong không khí.
c.Trong phòng thí nghiệm, khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ người ta dùng bột lưu huỳnh rắc lên nhiệt kế bị vỡ.

2.
[image: image151.jpg]



a.Hình trên mô tả sơ đồ điều chế và thu khí axetilen trong phòng thí nghiệm. Hãy cho biết các ghi chú từ (1) 
[image: image152.wmf]®

 (5) trên hình vẽ ghi những hóa chất gì?

b.Phương pháp thu khí axetilen trên là phương pháp gì? Vì sao lại thu như vậy?

	Đáp án
	Điểm

	1.   

   a. Thành phần chính của phân urê là: (H2N)2CO

  - Nếu bón vôi cùng, lượng nitơ trong phân sẽ bị mất do xảy ra phản ứng:

 (H2N)2CO  + Ca(OH)2     
[image: image153.wmf]®

 CaCO3  + 2NH3 
 - Gây ra lãng phí phân đạm và làm cho đất bạc màu. 
	0,25

 0,25

	   b . Vì H2S phản ứng với O2 trong không khí ở điều kiện thường:                   2H2S+ O2   
[image: image154.wmf]®

 2S + 2H2O
	0,25

0,25

	 c. Vì Hg dễ bay hơi, độc, S tác dụng với Hg ở điều kiện thường tạo ra HgS không bay hơi, dễ xử lý hơn.

                                   Hg + S  
[image: image155.wmf]®

 HgS
	 0,25

 0,25

	2. a. (1) H2O; (2) C2H2; (3) CaC2; (4) dung dịch NaOH; (5) H2O

b.  Phương pháp trên là phương pháp dời nước (đẩy nước).

Áp dụng phương pháp này vì C2H2  ít tan và không tác dụng với nước ở điều kiện thường.
	0,25

  0,25



	Tổng
	2,0đ


3. Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết các khí đựng trong các bình riêng rẽ sau: CH4; C2H4; C2H2; NH3; SO2.


	Đáp án
	Điểm

	- Lấy từ mỗi bình ra một ít làm mẫu thử rồi đánh dấu.
	0,25

	-Cho giấy quỳ tím ẩm vào các mẫu thử:

     + Mẫu thử làm xanh giấy quỳ tím ẩm: NH3
     + Mẫu thử làm hồng giấy quỳ tím ẩm: SO2
     + Các mẫu thử còn lại không có hiện tượng: CH4, C2H4, C2H2
-Cho dung dịch Brom loãng lần lượt vào từng mẫu thử còn lại:

    + Mẫu thử không làm mất màu dung dịch Brom: CH4
    + Mẫu thử làm mất màu dung dịch Brom: C2H2 và C2H4
       PTHH:       C2H2 + 2Br2 
[image: image156.wmf]®

 C2H2Br4
                         C2H4  + Br2 
[image: image157.wmf]®

 C2H4Br2
-Hai mẫu thử chứa C2H2 và C2H4 cho lần lượt qua dung dịch AgNO3 trong NH3:

   + Mẫu thử xuất hiện kết tủa vàng nhạt: C2H2
   + Mẫu thử không có hiện tượng: C2H4
      PTHH: C2H2 + Ag2O 
[image: image158.wmf]¾

¾

®

¾

3

NH

  Ag2C2 
[image: image159.wmf]¯

 + H2O

                                                     (Nhận ra được một khí cho 0,25đ)
	0,25đ x5 =1,25đ



	Tổng
	1,5 đ


Câu 2 (5,5 điểm)

1. Có các muối A, B, C ứng với các gốc axit khác nhau. Cho biết:

 A+ HCl        
[image: image160.wmf]®

   Có khí thoát ra


           (1)

 A + NaOH   
[image: image161.wmf]®

   Có khí thoát ra


(2)

 B  + HCl      
[image: image162.wmf]®

   Có khí thoát ra


(3)

 B  + NaOH  
[image: image163.wmf]®

   Có kết tủa

                      (4)

 C +      A      
[image: image164.wmf]®

   Có khí thoát ra


(5)

 C +      B      
[image: image165.wmf]®

   Có kết tủa  + Khí thoát ra
           (6)

Xác định công thức ba muối A, B, C trên và viết các phương trình hóa học.

	Đáp án
	Điểm

	Xác định  A: NH4HS (hoặc NH4HCO3);  B: Ba(HCO3)2 (hoặc Ba(HSO3)2….);  C: NaHSO4
	0,75

	PTHH: (1)       NH4HS   + HCl  
[image: image166.wmf]®

   NH4Cl + H2S 
[image: image167.wmf]­


            (2)      NH4HS   + NaOH  
[image: image168.wmf]®

     NH3  
[image: image169.wmf]­

 + NaHS   + H2O

            (3)      Ba(HCO3)2  +2HCl  
[image: image170.wmf]®

       BaCl2   +  2H2O  +  2CO2 
[image: image171.wmf]­


            (4)      Ba(HCO3)2      + 2NaOH  
[image: image172.wmf]®

  BaCO3 
[image: image173.wmf]¯

 +  Na2CO3  +2H2O

            (5)     2NaHSO4  + 2NH4HS  
[image: image174.wmf]®

 Na2SO4 + (NH4)2SO4  +2H2S
[image: image175.wmf]­


            (6)    2NaHSO4    + Ba(HCO3)2 
[image: image176.wmf]®

 BaSO4 
[image: image177.wmf]¯

 + Na2SO4  + 2CO2  
[image: image178.wmf]­

 +  
                                                                                                                       2H2O
	0,25đ x6 =1,5đ

	Tổng
	2,25đ


2. Đốt cháy hoàn toàn 27,4 lít hỗn hợp khí A gồm: CH4, C3H8, CO ta được 51,4lít CO2 

(các khí đo đktc).

a.Tính % thể tích của C3H8 trong hỗn hợp khí?

b. Hỏi 1lít hỗn hợp khí A nặng hay nhẹ hơn 1lít N2? 

	Đáp án
	Điểm

	a) Gọi a, b, c lần lượt là thể tích của CH4, C3H8, CO (a,b,c >0 )

Vì các khí đo cùng điều kiện nên tỉ lệ về số mol chính là tỉ lệ về thể tích. 

PTHH : CH4   + 2O2 
[image: image179.wmf]¾
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0

t

 CO2   +  2H2O                                         (1)

                a        
[image: image180.wmf]®

               a                   (lít)

                  C3H8   +  5O2 
[image: image181.wmf]¾
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 3CO2   +  4H2O                                       (2)

                      b         
[image: image182.wmf]®

               3b                   (lít)

                   2CO  +  O2      
[image: image183.wmf]¾
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¾

0

t

 2CO2                                                       (3)

                c        
[image: image184.wmf]®

                 c   (lít)     
	0,25

0,75



	-Theo đề bài ta có : 
[image: image185.wmf]4

CH

V

 + 
[image: image186.wmf]8

3

H

C

V

+ 
[image: image187.wmf]CO

V

 = 27,4 (l) ( a  +b  + c = 27,4             (I)

-Theo PTHH (1), (2), (3)  ta có:  
[image: image188.wmf]2

CO

V

 = a + 3b + c = 51,4                              (II)

-Lấy (II) trừ (I) ta được : 2b = 24 => b = 12

Vậy % 
[image: image189.wmf]8

3

H

C

V

= 
[image: image190.wmf]4

,

27

12

.100% = 43,8 %
	0,5

0,25

	b)  Ta có khối lượng C3H8 trong 1 lít hỗn hợp A là :
[image: image191.wmf]8

3

H

C

m

 = 43,8%.44 = 19,272 
	0,25



	-Vì 
[image: image192.wmf]4

CH

M

< 
[image: image193.wmf]CO

M

. Nên giả sử hỗn hợp 2 khí còn lại toàn khí CH4  ta có:

                                                                       % 
[image: image194.wmf]4

CH

V

= 100% - 43,8% =  56,2 %

 => Khối lượng CH4 trong 1 lít hỗn hợp A là : 
[image: image195.wmf]4

CH

m

= 56,2% . 16 = 8,992 g

	0,75



	-Ta có, khối lượng N2 trong 1lít là: 28g
-Thấy :
[image: image196.wmf]8

3

H

C

m

 + 
[image: image197.wmf]4

CH

m

  = 19,272 + 8,992 = 28,264 g > 
[image: image198.wmf]2

N

m

= 28 g

        Vậy 1 lít hỗn hợp khí A nặng hơn 1 lít N2
	0,5



	Tổng
	3,25đ


Câu 3  ( 4 điểm)

Nung t1 gam Cu với t2 gam O2 thu được chất rắn A1. Đun nóng  A1 trong t3 gam dung dịch H2SO4 98%, sau khi tan hết được dung dịch A2 và khí A3. Hấp thụ toàn bộ A3 bằng 200ml NaOH 0,15M tạo ra dung dịch chứa 2,3g muối. Bằng phương pháp thích hợp tách CuSO4 ra khỏi dung dịch A2 sẽ thu được 30g tinh thể CuSO4.5H2O. Nếu cho A2 tác dụng với dung dịch KOH 1M thì để tạo ra được lượng kết tủa nhiều nhất phải dùng hết 300ml KOH. Tính t1, t2, t3?

	Đáp án
	Điểm

	   - Vì A1 tan trong  Axit H2SO4 đặc sinh ra khí A3.Vậy A1 gồm CuO và Cu còn dư.

  - PTHH:               2Cu  + O2  
[image: image199.wmf]¾

®

¾

0

t

 2CuO                                                                (1)

                            CuO   +  H2SO4(đ)   
[image: image200.wmf]¾

®

¾
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t

 CuSO4  + H2O.                                   (2)

                            Cu(dư)   +  2H2SO4(đ)   
[image: image201.wmf]¾
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t

 CuSO4   + SO2  + 2H2O                 (3)

+ Dung dịch A2 : CuSO4 và có khả năng H2SO4 còn dư

   + Khí A3: SO2 
	0,75

	· Cho SO2 tác dụng với dung dịch NaOH có các 3 trường hợp sau:

    + Trường hợp 1: Tạo thành muối axit NaHSO3 

 PTHH:    SO2    +  NaOH   
[image: image202.wmf]®

       NaHSO3                                                                     (4) 

  -Ta có:      
[image: image203.wmf]NaOH

n

= 0,2.0,15 = 0,03 mol; 
[image: image204.wmf]3

NaHSO

n

= 2,3/104 = 0,022 mol
 -Theo PT (4)  thấy 
[image: image205.wmf]NaOH

n

>
[image: image206.wmf]3

NaHSO

n

= 0,03 mol 

               =>  Không thỏa mãn đề bài => Loại trường hợp 1
	0,5



	 + Trường hợp 2: Tạo thành muối trung hòa Na2SO3
PTHH:    SO2  +   2NaOH   
[image: image207.wmf]®

 Na2SO3   +   H2O                                                    (5)
  -Ta có:         
[image: image208.wmf]3

2

SO

Na

n

 = 2,3/126 = 0,018 mol .
  -Theo PT (5) 
[image: image209.wmf]NaOH

n

= 2
[image: image210.wmf]3

2

SO

Na

n

 = 0,036 mol > 0,03mol 

                                                                          => Không thỏa mãn => Loại trường hợp 2
	0,5

	+ Trường hợp 3: Tạo thành hỗn hợp 2 muối

  PTHH:

             SO2    +  NaOH   
[image: image211.wmf]®

       NaHSO3                                                                      (6) 
             SO2  +   2NaOH   
[image: image212.wmf]®

 Na2SO3   +   H2O                                                    (7)
 -Gọi a, b lần lượt là số mol muối NaHSO3 và Na2SO3  (a,b >0 ) 

   -Ta có:   
[image: image213.wmf]3

NaHSO

m

  +  
[image: image214.wmf]3

2

SO

Na

m

= 2,3 g  => 104 a +  126b = 2,3                              (I)

   -Theo PTHH (6), (7) ta có:                
[image: image215.wmf]NaOH

n

= a  + 2b = 0,03                              (II)

Từ (I), (II) giải hệ được: a = 0,01  ; b = 0,01 
	0,75



	   -Theo PTHH (3), (6), (7) ta có: 
[image: image216.wmf])

(

du

Cu

n

=  
[image: image217.wmf]2

SO

n

= a + b = 0,01 + 0,01 = 0,02 mol .

   -Theo đề bài: Số mol CuSO4 = số mol CuSO4.5H2O  = 30/250 = 0,12 mol .

     PTHH:                    2Cu  +   O2  
[image: image218.wmf]¾

®

¾

0

t

 2CuO                                                 (1)

                                    0,1 
[image: image219.wmf]¬

  0,05 
[image: image220.wmf]¬

      0,1      (mol)





                               CuO   +  H2SO4(đ)   
[image: image221.wmf]®

    CuSO4  + H2O                              (2)

                                 0,1   
[image: image222.wmf]¬

 0,1   
[image: image223.wmf]¬

          (0,12- 0,02)          (mol)

                              Cu(dư)   +  2H2SO4(đ)   
[image: image224.wmf]¾
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 CuSO4   + SO2  + 2H2O         (3)

                               0,02      
[image: image225.wmf]¬

  0,04       
[image: image226.wmf]¬

        0,02    
[image: image227.wmf]¬

   0,02           (  mol) 

Vậy t1 = khối lượng Cu = (0,1 + 0,02). 64 =  7,68 g;  t2 = khối lượng O2 = 0,05.32 = 1,6 g
	0,75



	- Cho dung dịch A2 tác dụng với KOH ;  
[image: image228.wmf]KOH

n

= 0,3.1 = 0,3 mol

                             CuSO4  +  2KOH   
[image: image229.wmf]®

  Cu(OH)2    +   K2SO4                           (8)

                              0,12 
[image: image230.wmf]®

      0,24                                             (mol)

-Vì phải dùng hết 0,3 mol KOH nên thấy ngay là trước khi kết tủa với CuSO4 đã có

 0,3 - 0,24 = 0,06 mol KOH phản ứng với H2SO4 còn dư

-PTHH:               2KOH  +   H2SO4    
[image: image231.wmf]®

  K2SO4  + 2H2O                                     (9)

                             0,06 
[image: image232.wmf]®

      0,03                                  (mol)

 Vậy tổng số mol H2SO4 ở (2), (3), (9) = 0,1 + 0,04 + 0.03 = 0,17 mol

Khối lượng dung dịch H2SO4 = t3 = (0,17.98) : 0,98 = 17gam
	0,75



	Tổng
	4.0đ


Câu 4 (3,0 điểm)

 Cho 80 gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3, Sau một thời gian phản ứng thu được dung dịch A và 95,2 gam chất rắn. Cho tiếp 80 gam Pb vào dung dịch A, phản ứng xong lọc tách được dung dịch B chỉ chứa một muối duy nhất và 67,05 gam chất rắn. 

1.Tính nồng độ mol của dung dịch AgNO3 đã dùng.

2.Cho 40 gam bột kim loại R (hóa trị II không đổi) vào 1/10 lượng dung dịch B, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn lọc tách được 44, 575 gam chất rắn không tan. Xác định kim loại R.

	Đáp án
	Điểm

	1.     -Phương trình phản ứng xảy ra:

                              Cu + 2AgNO3 
[image: image233.wmf]®

  Cu(NO3)2  +  2Ag                                         

                                x       2x                                       2x (mol)

-Gọi số mol Cu tham gia phản ứng là: x mol (x>0)
-Sau một thời gian phản ứng, khối lượng chất rắn tăng: 108. 2x – 64x = 95,2 - 80
=> Số mol Cu tham gia phản ứng là: nCu = 
[image: image234.wmf]152
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	-Khi thêm tiếp Pb vào A có chứa 0,1 mol Cu(NO3)2 ta có:

                              Pb  +  Cu(NO3)2 
[image: image235.wmf]®

  Pb(NO3)2  +  Cu                                      

                              0,1                            0,1                   0,1(mol)

-Nếu chỉ có 0,1 mol Pb phản ứng với 0,1 mol Cu(NO3)2 thì khối lượng chất rắn giảm: 

(207 – 64) . 0,1 = 14,3 gam, nhưng thực tế khối lượng chất rắn giảm: 80 – 67,05 = 12,95g nên trong A còn dư AgNO3 và còn có phản ứng:

                              Pb  +  2AgNO3 
[image: image236.wmf]®

 Pb(NO3)2  +  2Ag                                    

                               y            2y                 y                 2y    (mol)

  -Gọi số mol Pb tham gia phản ứng với AgNO3 là y (với y > 0)
	0,25

0,5

0,25

	       -Khối lượng chất rắn giảm sau khi các phản ứng kết thúc là: 

                                   0,1 . 207 – 64 . 0,1 + 207y – 108 . 2y = 12,95     

                                     
[image: image237.wmf]®

 y = 0,15

        -Ta có số mol AgNO3 phản ứng (1,3) = 2x +2y = 0,1.2 + 0,15.2 =0,5 mol

Vậy nồng độ mol dung dịch AgNO3: 
[image: image238.wmf]2
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	2. Tổng số mol Pb(NO3)2 tạo thành trong các phản ứng (2,3) = 0,1 + y = 0,25 mol, do đó 1/10 dung dịch B sẽ có 0,025 mol Pb(NO3)2:

                                  R    +    Pb(NO3)2   
[image: image239.wmf]®

  R(NO3)​2    +    Pb                         
                               0,025  
[image: image240.wmf]¬

  0.025              
[image: image241.wmf]®

              0,025 (mol)

  -Sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng chất rắn tăng:

                                                             0,025. (207 – R) = 44,575 – 40 = 4,575

 -Giải ra được R = 24. Vậy kim loại cần tìm là Mg
	0,75



	Tổng
	3,0đ


Câu 5 (4,0 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 3,82 gam hỗn hợp A gồm Al và Fe trong 500 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch B. Thêm 200 gam dung dịch NaOH 12% vào dung dịch B sau đó đem kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 1,6 gam chất rắn. Tính thành phần % theo khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A.

	Đáp án
	Điểm

	 -Số mol HCl = 0,5 mol; số mol NaOH = 0,6 mol.

-Gọi x và y là số mol Al và Fe có trong 3,82 gam hỗn hợp A (x, y > 0)

-Ta có: 27x + 56y = 3,82                                                                                                     (I)

-Hỗn hợp A phản ứng với axit HCl:

                                  2Al + 6HCl 
[image: image242.wmf]®

2AlCl3 + 3H2                                                  (1)

                                   x        3x            x           1,5x  (mol)

                                  Fe + 2HCl 
[image: image243.wmf]®

FeCl2 + H2                                                        (2)

                                   y       2y           y         y  (mol)   
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	-Giả sử hỗn hợp A chỉ toàn Al ( MAl < MFe và Al tác dụng với HCl theo tỉ lệ mol lớn hơn Fe) Ta có:


[image: image244.wmf]A

n

 = 
[image: image245.wmf]27
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[image: image246.wmf]®



 EMBED Equation.3  [image: image247.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image248.wmf])
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(
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p

HCl

n

= 0,42 mol < 0,5 mol.

-Vậy, Axit HCl dư, Al và Fe phản ứng hết.

( Nếu HS không chứng minh axit dư mà ngộ nhận thì không tính điểm các phần còn lại )
	0,5

	 - Dung dịch B  tác dụng với dd NaOH : 

                 HCl      +       NaOH     [image: image250.png]


     NaCl   +      H2O           (3)                           

         0,5-(3x+2y)   [image: image252.png]


    0,5-(3x+2y)                              (mol)

                  FeCl2   +     2NaOH   [image: image254.png]


   Fe(OH)2  +  2NaCl           (4)                       

                      y                 2y                 y                        (mol)

                 AlCl3   +  3NaOH   [image: image256.png]


    Al(OH)3    +    3NaCl           (5)
                   x                    3x                    x                        (mol)

                  Al(OH)3  +  NaOH  [image: image258.png]


  NaAlO2     +    2H2O             (6)
                       0,1              0,1                                           (mol)

- Theo (3), (4), (5), (6): 


[image: image259.wmf])
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	-Nung kết tủa:

2Fe(OH)2 + ½ O2  
[image: image262.wmf]¾

®

¾

0

t

  Fe2O3  +  2H2O                  (7)                               

2Al(OH)3   
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   Al2O3   +   3H2O                           (8)
 mrắn = 
[image: image264.wmf]3

2

O

Fe

m

+ 
[image: image265.wmf]3

2

O

Al

m

= 
[image: image266.wmf]2

1

y . 160 + 
[image: image267.wmf]2

1

(x – 0,1) . 102 = 1,6 [image: image269.png]


 80y + 51x = 6,7          (II)                                                                                

-Giải hệ phương trình (I) và (II) được: x = 0,1 và  y = 0,02.

-Vì x = 0,1 mol nên Al(OH)3 phương trình (6) tan hết trong NaOH, không xảy ra (8) 
	0,25

0,25

0,25

	Thành phần % theo khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A là:

%mAl = 
[image: image270.wmf]82

,

3

1

,

0

.

27

 . 100% = 70,68%

%mFe = 100% - 70,68% = 29,32%
	0,25

0,25

	Tổng
	4,0đ


1. Hướng dẫn chấm này chỉ trình bày một cách giải. Bài làm của học sinh phải lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác mới cho điểm tối đa.

2. Các cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm. Tổ chấm trao đổi và thống nhất điểm chi tiết.

3. Có thể chia nhỏ điểm thành phần nhưng không dưới 0,25 điểm và phải thống nhất trong cả tổ chấm. Điểm toàn bài là tổng số điểm toàn bài đã chấm, không làm tròn.
…………………………..Hết………………………………
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